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Phần I

SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. Sự cần thiết xây dựng đề án 
Theo tổ chức y tế thế giới WHO, 80% dân số thế giới nằm ở khu vực các nước đang phát triển và 80% dân số ở các nước này sử dụng thuốc có nguồn gốc tự nhiên như một lựa chọn hàng đầu trong việc phòng và chữa bệnh. Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con người; dù có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng nguồn dược liệu trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu chế biến, còn lại phải nhập từ Trung Quốc với số lượng trên 20.000 tấn mỗi năm. 
Quảng Trị có vị trí địa lý kinh tế - chính trị quan trọng, có các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt xuyên Việt đi qua, là ngã ba gặp gỡ giữa các tuyến giao thông huyết mạch xuyên Việt (Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh), xuyên Á (Quốc lộ 9) được coi là hành lang Đông Tây nối Việt Nam - Lào - Thái Lan - Mianma và các nước khác trong khu vực. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa lý, địa hình và đất đai thuận lợi nên nguồn tài nguyên thực vật trong đó có cây dược liệu rất phong phú và đa dạng, có hàm lượng dược tính cao đã được người dân, doanh nghiệp trên địa bàn khai thác và phát triển thành các vùng nguyên liệu, gắn với các cơ sở chế biến, xây dựng thương hiệu mang lại giá trị kinh tế cao trên thị trường. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã hình thành các mô hình sản xuất và cơ sở chế biến các sản phẩm dược liệu với sản lượng lên đến 8.000 tấn/năm; Nhiều Doanh nghiệp/Cơ sở chế biến dược liệu đã hình thành và phát triển như: Công ty TNHH MTV Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy liên kết sản xuất và tiêu thụ cây Cà gai leo; Cơ sở sản xuất Cà gai leo An Xuân ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ; Công ty Cổ phần AGRYDYNAMICS Việt Nam trồng cây An xoa tại Cam Lộ đã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ; HTX cao dược liệu Trường Sơn và hàng chục cơ sở/HTX chế biến các loại tinh dầu, dược phẩm đã hình thành…. góp phần tạo ra thu nhập cho người dân cao gấp 4-5 lần so với các cây truyền thống như: sắn, lạc, rau đậu các loại trên cùng chân đất. Việc phát triển cây dược liệu trong thời gian qua đã có được những kết quả nhất định nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền. Quy mô vùng nguyên liệu còn nhỏ, hạ tầng và quy trình sản xuất chưa hoàn thiện; Chưa xác định được danh mục các loài dược liệu chủ lực của tỉnh để ưu tiên đầu tư phát triển; Việc khai thác, sử dụng các loài dược liệu trong tự nhiên chưa gắn với các giải pháp bảo tồn và phát triển; Thiếu các Doanh nghiệp có quy mô lớn, chế biến sâu đầu tư vào sản phẩm dược liệu, chủ yếu tiêu thụ ở dạng sản phẩm làm thực phẩm (trà, cao dược liệu…); Việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn thiếu và chưa đồng bộ…

Để có những định hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh phù hợp trong thời gian tới cần có những giải pháp đồng bộ, tổng thể nhằm đẩy mạnh liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, hình thành các vùng nguyên liệu dược liệu mang tính hàng hóa, đảm bảo theo các tiêu chuẩn an toàn gắn với xây dựng, công nhận các sản phẩm OCOP tại các địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới,... Việc ban hành Đề án “Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là hết sức cần thiết.
II. Căn cứ xây dựng đề án

- Luật Dược số 105/2016/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 06/4/2016; 

- Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa và Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04/3/2021 của Bộ Y tế về việc bãi bỏ một phần quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế;

- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược;
- Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về Chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu;

- Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Thông tư số 04/2018/TT-BKHĐT ngày 06/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ;

- Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 376/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm;

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 179/QĐ-BYT ngày 05/02/2015 của Bộ Y Tế về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20/8/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030;

- Thông tư 18/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM;

- Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.
Phần II

THỰC TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

I. Kết quả điều tra khảo sát, đánh giá cây dược liệu trên địa bàn tỉnh

1.Thực trạng phân bố

Thực hiện Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và chính sách khuyến khích phát triển cây dược liệu, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế Nông lâm tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng và chính sách khuyến khích phát triển cây dược liệu tại tỉnh Quảng Trị. Qua quá trình khảo sát, điều tra trên địa bàn tỉnh bước đầu đã thống kê được danh sách các loài cây làm thuốc quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng ở Việt Nam, hiện có ở Quảng Trị, gồm hơn 230 loài cây dược liệu, trong đó có 199 loài thuộc danh mục dươc liệu được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018. Toàn bộ 199 loài dược liệu này thuộc 1 Ngành (Ngành Ngọc lan), 2 Lớp (lớp Hành và lớp Ngọc lan), 36 Bộ, 72 họ thực vật. Trong số các loài dược liệu trên có hai loài thuộc nhóm IA, gồm Lan Kim tuyến có trong tự nhiên và Sâm Ngọc linh được gây trồng. Có 6 loài thuộc nhóm IIA, gồm: Đẳng sâm, Vù hương (Xá xị, Re hương), Bình vôi, Hoàng đằng, Bách hợp, Thạch hộc.
(Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
Kết quả điều tra thực trạng sản xuất cho thấy,  diện tích cây dược liệu trên địa bàn tỉnh là 3.555,6 ha, phân bố hầu hết trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung phần lớn ở các huyện Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh. Nhìn chung việc phát triển sản xuất dược liệu chủ yếu với quy mô manh mún, nhỏ lẻ, các vùng sản xuất dược liệu mang tính hàng hóa tập trung còn ít, thiếu liên kết bền vững trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Hiện nay, có khoảng 40 loài dược liệu đã được nghiên cứu ứng dụng, mở rộng quy mô sản xuất, khai thác trong tự nhiên để chế biến và tiêu thụ cùng với hàng trăm loài dược liệu được người dân thu hái để làm thuốc. Cụ thể như: Cây Ba kích tím, Sa nhân tím, Sâm ngọc linh, Quế, Đẳng sâm, Lan Kim Tuyến,... trồng dưới tán rừng, phân bố chủ yếu trên địa bàn huyện Hướng Hóa và ĐaKrông; Chè vằng, Sả, Nghệ, Đinh lăng, Cà gai leo, Sâm bố chính,... trồng ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh. Một số loài có trữ lượng lớn như: Nghệ 1.234,2 tấn/năm, Đinh lăng 175,5 tấn/năm, Gừng 413,1 tấn/năm, Sả 2.464 tấn/năm, Cát căn (sắn dây) 350 tấn/năm, tinh dầu tràm 2.500 tấn lá/năm (tương đương 4.600 lít dầu tràm/năm),… Các sản phẩm dược liệu được sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn Quảng Trị với quy mô và số lượng lớn như: Tinh bột Nghệ, tinh dầu Sả, tinh dầu Tràm, cao An Xoa, cao Lá vằng, chè Vằng hòa tan, cao Cà gai leo, trà Cà gai leo, Sâm bố chính, Linh chi hòa tan Đất lửa, Đông trùng hạ thảo Sa mù, cao Dây thìa canh, cao lá Đung, cao Hà thủ ô,... đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tin dùng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.. Các sản phẩm này chủ yếu dưới dạng trà, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm... dùng để phục vụ để bồi bổ sức khỏe, làm đẹp (Tinh bột nghệ có tác dụng chữa vàng da, thông huyết, đau dạ dày, chữa táo bón và bỏng; Cao lá vằng, chè vằng hòa tan có tác dụng lợi sữa, dùng trị kinh nguyệt không đều, bế kinh hoặc khi thấy kinh đau bụng, dùng trị phong thấp, đau nhức khớp xương, các bệnh ngứa ngoài da, rắn cắn,…) . Trên thị trường hiện nay, giá thảo dược chè vằng dao động từ 60.000- 80.000 VNĐ/kg sấy khô; Cao An xoa dao động từ 100.000 – 150.000 đồng/500g;…
(Chi tiết có phụ lục II đính kèm)

2. Các cơ sở sản xuất, chế biến và các sản phẩm dược liệu được chứng nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn
Trong những năm qua từ việc xác định cây dược liệu là cây có giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa trong Đông y và Tây y. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bắt đầu tổ chức phát triển và hình thành nên các vùng sản xuất dược liệu, một số sản phẩm của tỉnh đã tiếp cận và được đón nhận trên được thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số Công ty, doanh nghiệp đầu tư trồng, thu mua chế biến dược liệu cùng với các cơ sở sản xuất, chế biến quy mô hộ gia đình, tạo nên các sản phẩm có thương hiệu. Trong đó, một số cơ sở đã tạo ra các sản phẩm dược liệu có thương hiệu, uy tín trên thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn tỉnh có 19 sản phẩm dược liệu được chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 3 sao; Có 12 chủ thể được chứng nhận OCOP, trong đó: 01 Hợp tác xã, 07 doanh nghiệp và 04 Hộ sản xuất kinh doanh. Điển hình như: Công ty TNHH MTV Cao dược Định Sơn Mai Thị Thủy liên kết sản xuất và tiêu thụ cây Cà gai leo, đã xây dựng thành công thương hiệu Cao dược liệu Định Sơn, sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao công bố dưới dạng trà của ngành thực phẩm; Cơ sở sản xuất Cà gai leo An Xuân ở xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ với sản phẩm Cao Cà gai leo An Xuân (GMP) được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao công bố dưới dạng thực phẩm chức năng;   Công ty Cổ phần AGRYDYNAMICS Việt Nam đã có sản phẩm cao An Xoa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ;  Công ty TNHH MTV Hùng Dung sản xuất sản phẩm Tinh bột nghệ curminreal được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao công bố dưới dạng thực phẩm... 
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 32 cơ sở chế biến tinh dầu, dược liệu có quy mô lớn, ngoài ra còn có nhiều cơ sở sản xuất chế biến quy mô hộ gia đình sản xuất theo mùa vụ với công xuất chế biến không lớn. Cụ thể: 16 cơ sở chế biến tinh dầu với tổng công suất chế biến 30.000 lít/năm, cần nguồn nguyên liệu 5000 tấn/năm; 10 cơ sở chế biến dạng cao với tổng công suất chế biến của các cơ sở chế biến 20 tấn cao/năm, cần nguồn nguyên liệu 220 tấn/năm; 6 cơ sở chế biến dạng tinh bột với tổng công suất chế biến của các cơ sở chế biến 18 tấn/năm, cần nguồn nguyên liệu 500 tấn/năm...So với công suất hiện tại thì nguyên liệu trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp ứng công suất cho các cơ sở chế biến hoạt động, tuy nhiên do chưa đủ động về vùng nguyên liệu, cũng như việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế nên nguyên liệu phục vụ chế biến chưa ổn định và bền vững.

Chi tiết một số sản phẩm và cơ sở chế biến như sau: 

- Tinh dầu tràm: Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 có sở chế biến tinh dầu tràm hoạt động thường xuyên với công suất 4.400 lít/năm. Ngoài ra, còn một số cơ sở chế biến tinh dầu tràm nhỏ lẻ hoạt động theo mùa vụ với tổng công suất 200 lít/năm. Nhu cầu nguồn nguyên liệu khoảng 2.500 tấn nguyên liệu lá/năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu các cơ sở sử dụng là từ rừng tràm tự nhiên trên địa bàn vùng cát các huyện, ngoài ra có khoảng 10% (200 tấn) nguyên liệu được sử dụng có nguồn gốc từ Huế. Hiện tại trên địa bàn tỉnh nguồn nguyên liệu tràm tự nhiên (khoảng 293 ha) và rừng trồng (3 ha) có trữ lượng khoảng 5.000 tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở chế biến hiện có. 

+ Hợp tác xã Dược liệu Trường Sơn: Công suất 1.000 lít/năm. Nhu cầu nguyên liệu 300 - 400 tấn/năm. Hiện cơ sở thu mua nguyên liệu tràm tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh. Nơi tiêu thụ sản phẩm tinh dầu tràm là các địa phương trong nước. 

- Cơ sở chế biến tinh dầu tràm Gia Huy (Hải Hưng, Hải Lăng): Công suất 1.500 lít/năm. Nhu cầu nguyên liệu 750 tấn lá/năm. Hiện cơ sở đang đấu thầu khai thác nguyên liệu 165 ha tràm tự nhiên trên địa bàn xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng. Nơi tiêu thụ sản phẩm tinh dầu tràm là các địa phương trong nước, chủ yếu là Quảng Trị, Huế, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Cơ sở chế biến tinh dầu tràm Bình An (Hải Dương, Hải Lăng): Công suất 700 lít/năm. Nhu cầu nguyên liệu 350 tấn lá/năm. Hiện cơ sở thu mua nguyên liệu tràm tự nhiên trên địa bàn xã Hải Dương, huyện Hải Lăng. Nơi tiêu thụ sản phẩm tinh dầu tràm là các địa phương trong nước, chủ yếu là Quảng Trị,  Huế, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở chế biến tinh dầu tràm Lê Đình Giang (Triệu Trạch, Triệu Phong): Công suất 200 lít/năm. Nhu cầu nguyên liệu 100 tấn lá/năm. Hiện cơ sở thu mua nguyên liệu tràm tự nhiên trên địa bàn huyện Triệu Phong. Nơi tiêu thụ sản phẩm tinh dầu tràm là các địa phương trong nước, chủ yếu là Quảng Trị, Huế, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. 

 - Tinh bột nghệ: Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 có sở chế biến tinh bột nghệ hoạt động thường xuyên với công suất 16 tấn tinh bột nghệ/năm. Ngoài ra, còn một số cơ sở chế biến nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình hoạt động theo mùa vụ với tổng công suất 1 - 2 tấn/năm. Nhu cầu nguồn nguyên liệu khoảng 500 tấn nguyên liệu củ tươi/năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu các cơ sở sử dụng là thu mua trên địa bàn các huyện, diện tích trồng nghệ trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 120 ha. Hiện tại trên địa bàn tỉnh nguồn nguyên liệu nghệ có trữ lượng khoảng 1.200 tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở chế biến hiện có. 

+Trạm nghiên cứu và phát triển nấm (Sở Khoa học và Công nghệ): Công suất 9 tấn/năm. Nhu cầu nguyên liệu 180 tấn củ tươi/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm tinh bột nghệ là các địa phương trong nước. 

+ Cơ sở chế biến tinh bột nghệ Quýnh Hồng (Trung Nam, Vĩnh Linh): Công suất 5 tấn/năm. Nhu cầu nguyên liệu 100 tấn củ tươi/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm tinh bột nghệ là các địa phương trong nước, chủ yếu là Quảng Trị, Long An, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. 

+Công ty TNHH MTV Hùng Dung (Hồ Xá, Vĩnh Linh): Công suất 0,7 tấn/năm. Nhu cầu nguyên liệu 15 tấn củ tươi/năm. Hiện cơ sở thu mua nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm chủ yếu là Quảng Trị, Đắc Lắc, Gia Lai, Quảng Ninh.

- Chè vằng: Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 có sở chế biến cao hoạt động thường xuyên với công suất 14 tấn cao/năm. Ngoài ra, còn một số cơ sở chế biến nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình hoạt động theo mùa vụ. Nhu cầu nguồn nguyên liệu khoảng 150 tấn nguyên liệu /năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu các cơ sở sử dụng là thu mua trên địa bàn các huyện và tự trồng. Hiện tại trên địa bàn tỉnh nguồn nguyên liệu tự  trồng (72 ha) có trữ lượng khoảng 150 tấn/năm, ngoài ra nguồn nguyên liệu ngoài tự nhiên được người dân địa phương thu hái khoảng 50 tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở chế biến hiện có. 

Một số cơ sở chế biến Chè vằng có quy mô lớn như sau:

+ Làng nghề Định Sơn: Công suất 7 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 80 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

+ Công ty TNHH Sun do: Công suất 5 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 50 tấn /năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

+ Cơ sở chế biến Cao chè vằng Mai Thị Thủy: Công suất 1 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 10 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

+ Ngoài ra có các cơ sở khác như: Cơ sở sản xuất Cao trà thảo dược Bé Xịn: Công suất 0,5 tấn cao/năm. Cơ sở chế biến Cao chè vằng làng nghề Định Sơn,.... 

- Cà gai leo: Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 sở chế biến cao hoạt động thường xuyên với công suất 4 tấn cao/năm. Nhu cầu nguồn nguyên liệu khoảng khoảng 40 - 50 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu các cơ sở sử dụng là tự gây trồng (khoảng 15 ha) và thu hái ngoài tự nhiên. Hiện tại trên địa bàn tỉnh nguồn nguyên liệu cà gai leo có trữ lượng từ gây trồng khoảng 30 tấn/năm ngoài ra còn thu hái ngoài tự nhiên khoảng 20 tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở chế biến hiện có. 

Một số cơ sở chế biến có quy mô lớn như sau:

+ Làng nghề Định Sơn: Công suất 1 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 12 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

+ Cơ sở chế biến Cao cà gai leo An Xuân: Công suất 1,5 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 15 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

+ Cơ sở chế biến Cao cà gai leo Mai Thị Thủy: Công suất 1,0 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 10 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

+ Công ty TNHH Sun do: Công suất 0,5 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 5 tấn /năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

- An Xoa: Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 sở chế biến cao hoạt động thường xuyên với công suất 1 tấn cao/năm. Nhu cầu nguồn nguyên liệu khoảng khoảng 10 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu các cơ sở sử dụng là tự gây trồng (khoảng 4,0 ha) và thu hái ngoài tự nhiên. Hiện tại trên địa bàn tỉnh nguồn nguyên liệu cà gai leo có trữ lượng từ gây trồng khoảng 14 tấn/năm, ngoài ra còn thu hái ngoài tự nhiên khoảng 8 - 10 tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở chế biến hiện có. 

Một số cơ sở chế biến có quy mô lớn như sau:

+ Công ty Cổ phần AGRYDYNAMICS Việt Nam: Liên kết với làng nghề Định Sơn nấu cao với công suất 1,0 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 10 - 12 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Mỹ. 

+ Cơ sở chế biến Cao An xoa Mai Thị Thủy: Công suất 1,0 tấn cao/năm. Nhu cầu nguyên liệu 10 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu thu hái ngoài tự nhiên tại địa phương. Nơi tiêu thụ sản phẩm là các địa phương trong nước. 

- Sả: Trên địa bàn tỉnh hiện có  2 sở chế biến tinh dầu hoạt động thường xuyên với công suất 25 tấn/năm (25.000 lít/năm). Nhu cầu nguồn nguyên liệu khoảng khoảng 2.500 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu chủ yếu các cơ sở sử dụng là gây trồng (khoảng 420 ha) với năng suất khoảng 3.300 – 3.500 tấn/năm, đáp ứng đủ nhu cầu của các cơ sở chế biến hiện có. 

Một số cơ sở chế biến có quy mô lớn như sau:

+ Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Thái Nhật Vinh: Công suất 24,0 tấn tinh dầu/năm (24.000 lít/năm). Nhu cầu nguyên liệu 2.400 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương, diện tích trồng xen trong rừng cao su tại Gio Linh 170 ha (15 tấn/ha/năm). Nơi tiêu thụ sản phẩm toàn quốc. 

+ Hợp tác xã dược liệu Trường Sơn: Công suất 400 lít tinh dầu/năm. Nhu cầu nguyên liệu 100 tấn/năm. Nguồn nguyên liệu tại địa phương, diện tích trồng tập trung 5 ha (24 tấn/ha/năm). Nơi tiêu thụ sản phẩm toàn quốc. 
(Chi tiết tại phụ lục III đính kèm)
II. Đánh giá chung

1. Tiềm năng, thế mạnh phát triển cây dược liệu trên địa bàn.

- Thực vật vẫn là nguồn nguyên liệu chính trong phát triển các loại thuốc mới trên thế giới đo tính hiệu quả và an toàn, ít tác dụng phụ của nó. Vì vậy, Cây dược liệu đang là mặt hàng có thị trường tiêu thụ lớn ở trong nước và trên thế giới. Nhiều công ty dược phẩm nước ngoài như: Tokai, Naganoken (Nhật bản) Bionexx (Pháp), Grandick trading Ltd. Hồng Kông .v.v. đồng ý ký hợp đồng tiêu thụ dược liệu với điều kiện dược liệu Việt Nam đựơc sản xuất theo tiêu chuẩn GAP.

-  Việt Nam có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con người. Với nhu cầu xã hội ngày càng cao và hướng đến sử dụng các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe thì các sản phẩm thảo dược được ưu tiên hàng đầu.
- Dược liệu là loại cây trồng được Nhà nước, luôn quan tâm, chú trọng để bảo tồn, phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong việc khám chữa bệnh bằng Đông y - Tây y; Nhiều xí nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu trong nước có nhu cầu dược liệu cao về nguyên liệu dược liệu để chế biến;

- Quảng Trị là địa phương có nguồn dược liệu dồi dào, phong phú và chất lượng cao hơn các địa phương khác nhờ những lợi thế đặc thù về địa chất, địa hình và khí hậu thời tiết khắc nghiệt. Từ lâu đời, người dân Quảng Trị, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi đã sử dụng các loại cây dược liệu trên địa bàn để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng rất hiệu quả. 
- Nguồn dược liệu trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu chế biến, còn lại phải nhập từ Trung Quốc với số lượng trên 20.000 tấn mỗi năm. 
- Cây dược liệu đã được tỉnh được xác định là 01 trong 06 cây chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, luôn quan tâm và đã có nhiều văn bản chỉ đạo phát triển cây dược liệu trên địa bàn;

- Nhiều mô hình trồng và chế biến dược liệu thành công, nhiều cơ sở chế biến dược liệu đã hình thành, phát triển, tạo tiền đề thúc đẩy mở rộng diện tích trồng các loại dược liệu trong thời gian tới.

- Nhiều sản phẩm dược liệu đã có thương hiệu, có giá trị kinh tế cao như: Cao cà gai leo An Xuân, Cao chè vằng Mai Thị Thủy, Tinh dầu gừng Huyền thoại, Dầu gội bồ kết Thảo Nhiên, Tràm gió năm gân... Trong đó, nhiều sản phẩm xuất khẩu sang thị trường các nước Mỹ, Nga, …

2. Những khó khăn, hạn chế 
- Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng đến sản xuất, chất lượng dược liệu trên địa bàn;

- Việc phát triển dược liệu trên địa bàn chưa có định hướng, còn mang tính tự phát, chưa xác định được những loài cây dược liệu phù hợp với các vùng sinh thái gắn với bản đồ dược tính để tập trung đầu tư phát triển, dược liệu với quy mô lớn, gắn với chế biến, tiêu thụ;

- Tổ chức quản lý về khai thác, bảo tồn và phát triển dược liệu còn nhiều bất cập. Khai thác dược liệu thiếu khoa học, khai thác chưa đi đôi với bảo tồn, phát triển, nạn phá rừng làm nương rẫy của người dân…dẫn đến tình trạng nguồn cây thuốc quý hiếm trong tự nhiên ngày càng cạn kiệt. 

-
Công tác nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ KHCN trong sản xuất, bảo tồn dược liệu còn hạn chế. Chưa quan tâm đúng mức đến việc nghiên cứu phát triển giống, kỹ thuật và thổ nhưỡng nuôi trồng dược liệu để bảo tồnphát triển dược liệu có hiệu quả cao nhất.

- Đầu ra sản phẩm thiếu ổn định, thiếu các Doanh nghiệp có tiềm lực liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ dược liệu bền vững trên địa bàn.

- Cơ sở hạ tầng trong sản xuất, chế biến, nhất là công nghệ sơ chế/chế biến sau thu hoạch con thiếu và chưa đồng bộ; 

- Cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triễn sản xuất, chế biến, bảo quản dược liệu chưa được quan tâm đúng mức;

Qua những đánh giá về tiềm năng, thế mạnh và những khó khăn, hạn chế trong phát triển cây dược liệu trên địa bàn, có thể khẳng định, tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng thế mạnh để sản xuất và phát triển nhiều loại dược liệu có giá trị với tỷ suất hàng hóa cao. Trên cơ sở những tiềm năng lợi thế, kết hợp với những giải pháp đồng bộ, thời gian đến cây dược liệu sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập của người dân, thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
PHẦN THỨ III

QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY DƯỢC LIỆU GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH OCOP ĐẾN NĂM 2025, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

I. Dự báo thị trường và đề xuất danh mục cây dược liệu ưu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

1. Dự báo thị trường thế giới, trong nước và tại tỉnh Quảng Trị
1.1. Dự báo thị trường trong nước, thế giới

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 80% dân số ở các nước đang phát triển sử dụng y học cổ truyền hoặc thuốc từ thảo dược để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Cho đến nay, thực vật vẫn là nguồn nguyên liệu chính trong phát triển các loại thuốc mới trên thế giới. Theo ước tính, doanh số thuốc từ cây thuốc và các sản phẩm của nó đạt trên 100 tỷ USD/năm. Các công ty dược phẩm lớn trên thế giới cũng đã trở lại quan tâm đến việc nghiên cứu tìm kiếm các hoạt chất sinh học từ thảo dược và sau đó là phát triển nó thành thuốc chữa bệnh. (Nguồn: Báo cáo Phát triển và buôn bán cây dược liệu và cây hương liệu (MAP): Rút kinh nghiệm từ Phân tích So sánh Trung Quốc và Ấn Độ - Website: www.ilrtindia.org).
Việt Nam cũng có một lịch sử lâu đời trong sử dụng cây cỏ tự nhiên và một nền y học cổ truyền có bản sắc riêng để phòng và chữa bệnh cho con người. Nằm trong khu vực nhiệt đới Đông Nam Á có đa dạng sinh học rất cao. Theo ước tính Việt Nam có khoảng trên 12.000 loài thực vật bậc cao
, trong đó có khoảng 4.000 loài thực vật và 400 loài động vật được dùng làm thuốc. Dù có nhiều tiềm năng phát triển, nhưng nguồn dược liệu trong nước mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu chế biến, còn lại phải nhập từ Trung Quốc với số lượng trên 20.000 tấn mỗi năm (chủ yếu là đối tượng dược liệu trồng), trong khi đó Việt Nam lại xuất khẩu chủ yếu nguyên liệu dược liệu tự nhiên. (Nguồn: Theo báo cáo tại Hội nghị phát triển về cây dược liệu, Bộ NN&PTNT ngày 26 tháng 2 năm 2016).

Hiện tại, Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và 224 cơ sở sản xuất nhà máy trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc), vì vậy, ngành Dược đang có những cơ hội, thách thức và chiến lược phát triển giai đoạn mới đầy triển vọng. Thị trường tiêu thụ dược liệu và các sản phẩm từ dược liệu của Việt Nam là rất lớn. Hệ thống khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền hiện có 63 bệnh viện y học cổ truyền công lập; 92,7% bệnh viện đa khoa tỉnh có bộ phận y học cổ truyền; khoảng 80% trạm y tế xã có hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và gần 7.000 cơ sở hành nghề y học cổ truyền tư nhân sử dụng dược liệu trong khám chữa bệnh. Như vậy, nhu cầu sử dụng dược liệu rất lớn, mỗi năm tăng khoảng 10%/năm; trong đó, khối bệnh viện y học cổ truyền công lập sử dụng khoảng 300 loại dược liệu khác nhau ở mức khoảng 3.000 tấn mỗi năm. Ngoài ra, nhiều mặt hàng thuốc đông dược đã xuất khẩu sang các nước SNG và Nga, được thị trường ở các nước này chấp nhận.
1.2. Trong tỉnh:

Quảng Trị là địa phương có nguồn dược liệu dồi dào, phong phú và chất lượng cao hơn các địa phương khác nhờ những lợi thế đặc thù về địa chất, địa hình và khắc nghiệt của khí hậu. Từ lâu đời, người dân Quảng Trị, đặc biệt là các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng núi đã sử dụng các loại cây dược liệu trên địa bàn để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng rất hiệu quả. Với nhu cầu xã hội ngày càng cao và hướng đến sử dụng các sản phẩm dược liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường và có lợi cho sức khỏe thì các sản phẩm thảo dược được ưu tiên hàng đầu..
Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị luôn quan tâm và đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác bảo tồn và phát triển dược liệu trên địa bàn, trong đó có các cơ chế, chính sách ưu đãi cho các tổ chức, cá nhân tham gia trồng và phát triển cây dược liệu, tạo mọi điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất, chế biến, khai thác dược liệu trên địa bàn có hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều HTX, tổ hợp tác, nhóm hộ, ...trồng dược liệu để bán cho các cơ sở sản xuất, chế biến trong và tỉnh như: Công ty dược Việt Nam; Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Tuệ Lâm; Công ty TNHH QT Minh, Công ty Cổ phần AGRYDYNAMICS Việt Nam, Công ty TNHH thảo dược Huệ Đà, Công ty TNHH MTV Mai Thị Thủy, Công ty Tổng Công ty cổ phần Thương mại Quảng Trị, … Nhu cầu tiêu thụ của các cơ sở chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh khoảng 6.000 tấn nguyên liệu/năm; đến nay sản xuất trong tỉnh đáp ứng được 100% so với công suất hiện tại. Một số loài dược liệu ngoài tự nhiên có trữ lượng lớn chưa được khai thác hết.
Nhìn chung, ngành Dược Việt Nam nói chung và Quảng Trị nói riêng còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, đặc biệt, giá trị kinh tế mang lại từ việc trồng dược liệu trên địa bàn tỉnh cao hơn hẳn so với các loại cây lương thực khác, cụ thể như: trồng chè vằng thu khoảng 135 triệu đồng/ha, lãi 90-100 triệu đồng/ha/năm; cà gai leo doanh thu từ 160 – 200 triệu đồng/ha, lãi 100-130 triệu đồng/ha; Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sâm Bố Chính với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC Tuệ Lâm lãi 140 triệu đồng/ha/năm….trong khi thu nhập từ cây sắn chỉ từ 30-40 triệu đồng/ha/năm.

II. Đề xuất danh mục dược liệu tiềm năng phát triển trên địa bàn tỉnh

1. Tiêu chí lựa chọn các loài dược liệu tiềm năng

- Có giá trị kinh tế so sánh cao trên đơn vị diện tích: Tính trên cùng một diện tích sản xuất các cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế hơn các loài cây truyền thống tại địa phương (Cây lâm nghiệp, nông nghiệp như: keo,  sắn, ngô, ...) ít nhất 1,5 lần trở lên.
- Quy mô sản xuất gây trồng lớn: Các loài đã gây trồng đã được thực tế chứng minh phù hợp với các điều kiện lập địa khác nhau trên địa bàn tỉnh, được người dân địa phương, các doanh nghiệp đã đầu tư với quy mô diện tích lớn, có thể tạo thành các vùng nguyên liệu tập trung; 

-  Thị trường tiêu thụ ổn định: Các sản phẩm từ các loài cây dược liệu được tiêu thụ trên địa bàn trong và ngoài nước với số lượng lớn; 
- Ưu tiên các loài cây dược liệu dễ gây trồng và có thời gian từ trồng đến thu hoạch dưới 05 năm;

- Phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh;

- Hàm lượng dược tính trong các sản phẩm cao, có lợi thế so sánh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường;
- Nằm trong danh mục các loài dược liệu theo công bố của Bộ y tế, ưu tiên các loài có giá trị kinh tế cao.

2. Đề xuất các loài dược liệu tiềm năng cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển
Căn cứ kết quả điều tra, đánh giá và bộ tiêu chí lựa chọn, bước đầu đề xuất 15 loài dược liệu có tiềm năng phát triển cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh như sau:

- Bảo tồn và trồng dưới tán rừng: Có 07 loài gồm: Ba kích tím, Giảo cổ lam, Sâm cau, Đẳng sâm, Lá khôi, Thiên niên kiện, 7 lá một hoa.

- Nhân rộng sản xuất thành các vùng nguyên liệu: Có 08 loài gồm: Tràm (tràm gió và tràm năm gân), Sả, Nghệ, Chè vằng, Dây thìa canh, Cà gai leo, Sâm bố chính, An xoa.

3.  Định hướng phát triển
3.1. Định hướng quy hoạch, phát triển các vùng nguyên liệu dược liệu theo các tiểu vùng, quy mô đến năm 2025 ít nhất là 5.500-6.000 ha, trong đó:

a) Đối với các loài cây dược liệu đã được nghiên cứu, đưa vào sản xuất, chế biến tiêu thụ trên địa bàn tỉnh (1.300-1.600 ha) 

- Tràm lấy tinh dầu : Trồng mới 100 ha trên địa bàn vùng cát các huyện Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh.

- Ba kích tím: Trồng dưới tán rừng tự nhiên 400-500 ha, tập trung trên địa bàn huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh, Cam lộ 
- Sả: Trồng mới từ 350- 400 ha trên địa bàn các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, ĐaKrông, thị xã Quảng Trị,... 

- Nghệ: Trồng mới từ 150-200 ha trên địa bàn các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng, ... 
- Chè vằng: Trồng mới  từ 50-100 ta trên địa bàn các huyện Cam Lộ, Gio Linh, ĐaKrông, ...
- Dây thìa canh: Trồng mới 40-50 ha, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ,...

- Cà gai leo: Trồng mới  từ 50-100 ta trên địa bàn các huyện Cam Lộ, Gio Linh, ĐaKrông, ...
- Sâm bố chính: Trồng mới 30-50 ha trên địa bàn các huyện: Triệu Phong, Gio Linh, Cam Lộ, ĐaKrông, ...
- An xoa: Trồng mới 50-70 ha, tập trung trên địa bàn Cam Lộ,...

b) Đối với các loài cây dược liệu ngoài tự nhiên có giá trị y học, kinh tế cao, có tiềm năng phát triển (1.000- 1.200 ha)

- Giảo cổ lam: Trồng mới 30-50 ha trên địa bàn huyện Đảo Cồn Cỏ.
- Sâm cau: Trồng mới dưới tán rừng tự nhiên 250-300 ha trên địa bàn huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, ĐaKrông,...

- Đẳng sâm: Trồng mới dưới tán rừng tự nhiên 150-200 ha trên địa bàn huyện Hướng Hóa, ĐaKrông, Vĩnh Linh, Gio Linh, ....

- Lá khôi: Trồng mới dưới tán rừng tự nhiên 200-250 ha trên địa bàn huyệnĐakrông, Hướng Hóa,...

- Thiên niên kiện: Trồng mới dưới tán rừng tự nhiên 200 ha trên địa bàn huyện Đakrông, Hướng Hóa,...

- Bảy lá một hoa (Tảo hưu): Trồng mới dưới tán rừng tự nhiên 200 ha trên địa bàn huyện Đakrông, Hướng Hóa,...

3.2. Định hướng theo các trục sản phẩm
- Đối với các loài dược liệu đã được gây trồng, phát triển, tạo được sản phẩm OCOP, các sản phẩm có thương hiệu trên thị trường: Rà soát đánh giá nhu cầu thị trường, tiềm năng nhân rộng của các loài dược liệu đó; Trên cơ sở đó, quy hoạch các vùng sản xuất tập trung để mở rộng diện tích; Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc., thu hoạch, sơ chế, chế biến, hợp tác với các Doanh nghiệp, nhà máy chế biến trên địa bàn để liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra.

- Đối với các loài dược liệu trong tự nhiên có tiềm năng để sản xuất trồng trọt tập trung: Xây dựng các mô hình thí điểm trồng trọt; hoàn thiện quy trình nhân giống, trồng, chăm sóc, sơ chế, chế biến sản phẩm; Phân tích đánh giá hàm lượng dược tính khi được gây trồng; Nghiên cứu đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ; Hợp tác với các Doanh nghiệp dược, các Nhà máy chế biến dược liệu để xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm được đánh giá có khả năng gây trồng nhanh, có hàm lượng dược tính và thị trường tiêu thụ ổn định.

- Có chính sách khuyến khích phát triển các sản phẩm OCOP từ dược liệu theo các trục sản phẩm chính sau:

+ Sản phẩm từ dược liệu đi theo hướng sản phẩm OCOP thực phẩm, mỹ phẩm như: Dược liệu ăn tươi (các loại sâm); Trà thảo dược; Trà hòa tan; Cao thực phẩm, dung dịch rửa, súc miệng… Theo hướng này chi phí đầu tư thấp hơn, có thể phát triển được nhiều sản phẩm OCOP. Mặc dù đây là hướng đi dễ thực hiện, có thể nhanh để đẩy sản phẩm dược liệu ra thị trường, ít tốn kém chi phí đầu tư, không phải đầu tư các phòng Lab phức tạp. Nhược điểm là quy mô vùng nguyên liệu và khả năng nhân rộng không lớn do ít có các các HTX, DN trên địa bàn đủ mạnh để có thể xây dựng mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

+ Sản phẩm dược liệu đi theo hướng OCOP dược liệu: Đối với các sản phẩm thực sự tốt, có tính khác biệt và có giá trị dược liệu cao thì có thể phát triển theo hướng này. Tuy nhiên, chi phí đầu tư để có thể ra được sản phẩm OCOP theo tiêu chuẩn của Bộ y tế là rất cao, cần phải trang bị được các phòng đảm bảo tiêu chuẩn GMP. Sản phẩm theo hướng này có thể mang lại giá trị gia tăng cao hơn, có thể tiếp cận theo hướng dược phẩm thì đầu ra có thể mở rộng, nhưng không có nhiều sản phẩm làm được theo hướng này do Chi phí và tiêu chuẩn cao.

+ Sản phẩm dược liệu là nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho các Nhà thuốc, tập đoàn lớn về dược phẩm trên toàn quốc: Đối với dòng sản phẩm này yêu cầu của nhà cung cấp hết sức nghiêm ngặt về vùng trồng, chứng nhận GAP, hữu cơ, truy xuất nguồn gốc. Ưu điểm đầu ra của người sản xuất ổn định, có thể phát triển các vùng nguyên liệu trên diện rộng; quy mô lớn, áp dụng đồng bộ KHCN trong sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng của dược liệu.

+ Sản phẩm dược liệu làm thuốc: Đây là hướng phát triển phát huy hiệu quả của cây dược liệu từ các bài thuốc Nam, bài thuốc dân gian cổ truyền của người Quảng Trị, đặc biệt là người dân tộc đồng bào thiểu số Vân Kiều, Paco. Phát triển dược liệu theo hướng này có thể gắn với xây dựng các sản phẩm OCOP du lịch cộng đồng gắn với nét văn hóa đặc sắc; OCOP du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp sinh thái. Hướng đi này sẽ tạo ra được các sản phẩm OCOP đặc trưng, gắn phát triển du lịch với phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh.

Tùy theo tính chất, khả năng nhận rộng, chất lượng,sự khác biệt của từng loại cây dược liệu để lựa chọn định hướng phát triển cho phù hợp. Có thể lựa chọn nhiều cách làm khác nhau cho cùng 1 loại dược liệu tiềm năng, chọn cách làm từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, làm dần dần, từng bước để phát huy hiệu quả cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

III. Quan điểm, mục tiêu của đề án

1. Quan điểm: Huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm dược liệu có thương hiệu gắn với sản phẩm OCOP đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Phát triển dược liệu phải gắn với khai thác hợp lý nguồn dược liệu tự nhiên, quý hiếm của tỉnh, nhằm giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sinh thái gắn với khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp với y dược hiện đại.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Phát triển cây dược liệu phải đảm bảo phù hợp với từng vùng sinh thái, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng về điều kiện tự nhiên, xã hội gắn với quản lý, khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu trồng và tự nhiên,  gắn với cơ sở chế biến và phát triển các sản phẩm OCOP.

- Phát triển dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo ra các sản phẩm dược liệu có thương hiệu đủ sức cạnh tranh trên thị trường, gắn sản xuất nguyên liệu với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng trồng dược liệu gắn với cơ sở chế biến, cơ cấu sản phẩm đa dạng bảo đảm an toàn và chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường dược liệu trong và ngoài tỉnh, hướng tới xuất khẩu.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, quản lý trong công tác chọn tạo sản xuất giống, quy trình sản xuất dược liệu an toàn, cho năng suất và chất lượng dược liệu đáp ứng yêu cầu thị trường trong và ngoài nước.

- Thu hút các nhà đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất, chế biến dược liệu, thuốc và thực phẩm chức năng. Xây dựng các mô hình khép kín từ nuôi, trồng, sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm từ cây dược liệu.

- Gắn phát triển dược liệu với phát huy văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pacô, giữ gìn bản sắc dân tộc, sử dụng các bài thuốc cổ truyền gắn với du lịch sinh thái cộng đồng. 
2.2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2022-2025: 
+  Phát triển ít nhất 1.000 ha cây dược liệu, trong đó hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung là 200 ha (Chè vằng, Tràm gió, Nghệ, sả, Cà gai leo, An Xoa, Dây thìa canh, Sâm Bố chính); Trồng mới cây dược liệu dưới tán rừng ít nhất 800 ha (Ba kích tím, Thiên niên kiện, 7 lá 1 hoa, Lá khôi, Đẳng sâm, Sâm cau, Giảo cổ lam). 

+ Xây dựng được 20 cơ sở ươm giống cây dược liệu để chủ động nguồn giống có chất lượng cung ứng phát triển dược liệu trên địa bàn. 
+ Xây dựng và nâng cấp ít nhất 20 cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản và sản phẩm OCOP; 
+ Có 15-20 sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ cây dược liệu (sản phẩm nhóm chè/trà của Ngành thực phẩm và Ngành thảo dược), trong đó có ít nhất 01 sản phẩm được công nhận sản phầm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao.
Đến năm 2030: 
+ Phát triển ít nhất 2.500 ha, trong đó phát triển thành các vùng sản xuất 1.000 ha (Chè vằng, Tràm gió, Nghệ, sả, Cà gai leo, An Xoa, Thìa canh, sâm bố chính); Trồng mới dưới tán rừng ít nhất 1.500 ha. (Ba kích tím, Thiên niên kiện, 7 lá 1 hoa , Lá khôi, Đẳng sâm, Sâm cau, Giảo cổ lam).
+ Nâng cấp và đầu tư mở rộng cơ sở ươm giống cây dược liệu đạt 25-30 cơ sở để chủ động nguồn giống có chất lượng cung ứng phát triển dược liệu trên địa bàn.
+ Có 30-35 sản phẩm OCOP có nguồn gốc từ cây dược liệu (sản phẩm nhóm chè/trà của Ngành thực phẩm và Ngành thảo dược), trong đó có ít nhất 2-3 sản phẩm được công nhận sản phầm OCOP đạt tiêu chuẩn 5 sao;
+ Có ít nhất 50 cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản dược liệu và sản phẩm OCOP; 
II. Phạm vi, đối tượng đề án

1. Phạm vi
- Tập trung phát triển 15 loài dược liệu: Chè vằng, Tràm lấy tinh dầu, Nghệ, Sả, Cà gai leo, An Xoa, Dây thìa canh, Ba kích tím, Thiên niên kiện, 7 lá 1 hoa , Lá khôi, Hoàng đằng, Đẳng sâm, Sâm cau, Giảo cổ lam.
- Thực hiện từ năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
2.  Đối tượng
Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang trại, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng các dịch vụ có liên quan đến 15 cây dược liệu có khả năng nhân rộng và thị trường tiêu thụ ổn định trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên các dự án có liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; tổ chức sơ chế, chế biến; sản xuất sản phẩm OCOP; chuyển giao khoa học công nghệ.
III. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
1. Giải pháp tuyên truyền

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chủ trương định hướng, chính sách của nhà nước đối với ngành dược liệu. Nâng cao nhận thức của nhân dân trong vùng quy hoạch về hiệu quả của sản xuất dược liệu, khai thác dược liệu lâu năm, dược liệu dưới tán rừng hợp lý, không phát triển sản xuất tự phát. 
Tuyên truyền để giúp người dân và cộng đồng nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP, về sản phẩm OCOP, khuyến khích chủ thể tích cực tham gia phát triển sản phẩm, tham gia Chương trình OCOP và người dân hiểu và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dược liệu để chăm sóc sức khoẻ. 

Đào tạo nâng cao trình độ cho người sản xuất tại địa phương, Hợp tác xã, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất cây dược liệu trên địa bàn. Tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, internet..) về tình hình sản xuất và tác dụng của tiêu dùng sản phẩm cây dược liệu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ phát triển.

2. Giải pháp về quy hoạch
Tập trung đánh giá rà soát kết quả thực hiện công tác quy hoạch ngành nông nghiệp nói chung và triển khai quy hoạch vùng trồng dược liệu nói riêng. Cần quan tâm các khu vực, tiểu vùng sinh thái sản xuất và bảo tồn dược liệu quý, hiếm trên địa bàn tỉnh. Việc quy hoạch mang tính chất lâu dài cho giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến 2030. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kêu gọi, xúc tiến hợp tác, liên kết đầu tư trên lĩnh vực nông nghiệp nói chung, dược liệu nói riêng đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân, Doanh nghiệp yên tâm, có kế hoạch đầu tư sản xuất, phát triển bài bản lâu dài.
Quy hoạch vùng dược liệu từ tự nhiên có trữ lượng lớn, phát triển từng loài dược liệu phù hợp với hiện trạng phân bố, điều kiện tự nhiên của từng tiểu vùng khí hậu, nhất là các huyện trọng điểm phát triển dược liệu như Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa để khuyến khích phát triển các dược liệu phù hợp; có kế hoạch khai thác bền vững nguồn dược liệu từ tự nhiên có trữ lượng lớn.
Bố trí diện tích rừng và đất lâm nghiệp, diện tích đất nông nghiệp phù hợp để phát triển vùng trồng dược liệu tập trung quy mô lớn; gắn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với phát triển dược liệu; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp phù hợp sang nuôi trồng dược liệu để phát triển vùng nuôi trồng dược liệu tập trung. 
Khuyến khích tích tụ đất đai để tạo các vùng trồng cây dược liệu tập trung theo các phương thức góp đất, thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thỏa thuận và tự nguyện giữa người có đất với người có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật.
Tiến hành rà soát, xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch vùng nhằm xây dựng cơ cấu cây trồng một số loài d​ược liệu theo vùng và phát huy tiềm năng sãn có cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; trồng và sản xuất dược liệu phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương và định hướng xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu. Xây dựng quy chế quản lý quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch đã được phê duyệt.
3. Giải pháp về khoa học công nghệ
Ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trong nghiên cứu chọn tạo giống
và kỹ thuật trồng cho năng suất, chất lượng cao, trong sản xuất, chế biến dược
liệu nhằm tạo ra các sản phẩm đạt chất lượng, hạ giá thành, có sức cạnh tranh
trên thị trường, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và các nhu cầu khác trong và ngoài tỉnh.
Áp dụng công nghệ cao trong trồng, khai thác, bảo quản sau thu hoạch và chế biến cây dược liệu. Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác tiên tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, ứng dụng quy trình sản xuất đạt các tiêu chuẩn về an toàn sinh học để nâng cao chất lượng chế biến sản phẩm từ cây dược liệu.
Xây dựng Chương trình phát triển thương hiệu các sản phẩm dược liệu chủ lực trên địa bàn tỉnh và công cụ quản lý thương hiệu như: Đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng, lôgô, mã vạch, mã QR... Tiếp tục hoàn thiện các nội dung đề nghị quyết định công nhận vùng chỉ dẫn địa địa lý "chè vằng Quảng Trị".
Ưu tiên đầu tư phát triển khoa học - công nghệ và nhân rộng áp dụng kết quả nghiên cứu KHCN trong sản xuất và chế biến dược liệu; chú trọng chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ phù hợp và hiệu quả cho nông dân; hỗ trợ nâng cao năng lực cho hợp tác xã, tổ hợp tác về cách thức tổ chức, quản trị sản xuất, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, nghiên cứu thị trường, phát triển kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc xử lý tranh chấp, khiếu nại;
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý nguồn tài nguyên dược liệu, kiểm tra chất lượng và truy xuất nguồn gốc dược liệu; Khuyến khích các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận, làm chủ và ứng dụng công nghệ để trồng và sản xuất nguyên liệu dược liệu làm thuốc.
4. Giải pháp về cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bảo tồn, phát triển dược liệu

4.1. Chính sách đặc thù của Trung ương
Hướng dẫn thực hiện và tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp cận các chính sách có liên quan ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu của Trung ương như: Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu; Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn…Đề xuất, tham mưu cho tỉnh ban hành và thực hiên các chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng, con nuôi chủ lực tạo sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm…

4.2.Chính sách đặc thù của địa phương: 
4.2.1. Hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHCN trong sản xuất dược liệu

- Nội dung và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% chi phí tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHCN. Định mức hỗ trợ 6 triệu đồng/lớp, mỗi năm tập huấn 10 lớp.
( Chi tiết đính kèm tại phụ lục IV)
- Điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất tham gia trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.

4.2.2. Hỗ trợ phát triển nuôi trồng dược liệu tập trung có giá trị kinh tế cao và sức tiêu thụ mạnh trên thị trường.

a)  Hỗ trợ phát triển các vùng sản xuất dược liệu tập trung:

a) Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí giống, phân bón theo định mức kinh tế kỹ thuật mỗi loại cây và hệ thống tưới tiết kiệm. Mức hỗ trợ tối đa 60 triệu đồng/ha, mỗi năm hỗ trợ không quá 50 ha. 

b)  Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình tham gia trồng các loại cây dược liệu đã được nghiên cứu, khẵng định có hiệu quả, có khả năng nhân rộng, có thị trường tiêu thụ ổn định trên địa bàn theo hướng tập trung như: nghệ, chè vằng, sả, cà gai leo, an xoa, thìa canh, tràm gió, sâm bố chính và một số loại cây khác có quy mô tập trung từ 02 ha trở lên, có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm.   
b) Hỗ trợ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng: 
a) Nội dung và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ tối đa 70% chi phí giống theo định mức kinh tế kỹ thuật mỗi loại cây. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/ha, mỗi năm hỗ trợ không quá 200 ha. 

b) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ gia đình tham gia trồng các loại cây dược liệu có thị trường tiêu thụ, hiệu quả và có tiềm năng phát triển dưới tán rừng như: thiên niên kiện, 7 lá 1 hoa, lá khôi, giảo cổ lam, đẳng sâm, sâm cau, ba kích tím và một số loại cây khác; có quy mô từ 05 ha trở lên.
4.2.3. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống cây dược liệu trên địa bàn.

- Nội dung và định mức hỗ trợ: Hỗ trợ 60% lãi suất tiền vay trong 2 năm đầu, 40% lãi suất năm thứ 3 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (hệ thống tưới, nhà lưới, nhà kính,…)  để sản xuất giống cây dược liệu. Hạn mức cho vay lãi suất tối đa 500 triệu đồng/dự án, không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất tham gia ươm giống cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, quy mô mỗi vườn ươm giống ít nhất 500m2, có cam kết sản xuất giống cây dược liệu lâu dài để cung cấp cây giống phục vụ đề án. 
4.2.4. Hỗ trợ vay vốn đầu tư sơ chế,chế biến,bảo quản nông sản 

- Nội dung và mức hỗ trợ: Hỗ trợ 60% lãi suất tiền vay trong 2 năm đầu, 40% lãi suất năm thứ 3 để đầu tư máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phục vụ sơ chế, chế biến, đóng gói, bảo quản nông sản chủ lực, sản phẩm chủ lực tham gia Chương trình OCOP. Hạn mức cho vay tối đa 500 triệu đồng/dự án, không quá 2,5 tỷ đồng/năm.

- Đối tượng và điền kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Ưu tiên Dự án ứng dụng công nghệ tiên tiến và thiết bị đồng bộ trong thu hoạch, bảo quản, sơ chế, chế biến và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nguồn kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất vốn nêu trên  được lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh và chuyển đổi sinh kế trên địa bàn tỉnh.

4.2.5. Hỗ trợ phát triển sản phẩm dược liệu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP

- Nội dung và định mức hỗ trợ

+ Hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu: Hỗ trợ 40% chi phí chứng nhận vùng nguyên liệu sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; định mức hỗ trợ tối đa 10 triệu/đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 3 đơn vị;

+ Chứng nhận quy trình sản xuất tiên tiến: Hỗ trợ 40% chi phí chứng nhận kiểm soát chất lượng như: ISO, HACCP, GAP… với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/đơn vị, mỗi năm hỗ trợ tối đa 3 đơn vị;

+ Chứng nhận GMP: Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cấp chứng nhận GMP, định mức hỗ trợ 01 tỷ đồng/cơ sở, hỗ trợ từ 1- 2 cơ sở cho cả giai đoạn 2022-2025.

- Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Doanh nghiệp, HTX, Tổ hợp tác có tham gia liên kết sản xuất dược liệu theo chuổi giá trị.

4.2.6. Hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm dược liệu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP

a) Nội dung và mức hỗ trợ 

Tổ chức, tham gia các sự kiện, hội thi, hội chợ, phiên chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP trong tỉnh, trong nước và ngoài nước. Mỗi năm hỗ trợ tổ chức tối đa 05 sự kiện, mức hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/sự kiện, cụ thể:

 - Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi phí thiết kế, dàn dựng và trang trí gian hàng chung; chi phí vận chuyển sản phẩm; chi phí tuyên truyền quảng bá và mời khách đến giao dịch tại gian hàng; chi phí tổ chức hội thảo, trình diễn sản phẩm (nếu có); chi phí đi lại, phụ cấp hưu trú, phòng nghỉ cho cán bộ đoàn chủ trì.  

- Hỗ trợ 50% chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, phòng nghỉ, mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/1 đơn vị tham gia đối với sự kiện trong nước và tối đa 5 triệu đồng/1đơn vị tham gia đối với sự kiện nước ngoài. 

b) Đối tượng và điều kiện hỗ trợ: Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP trong tỉnh tham gia các sự kiện hội thi, hội chợ, phiên chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP trong tỉnh, trong nước và ngoài nước. Riêng đối với các doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư thuộc chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh thì được hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại theo quy định tại Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh.

5. Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực, thị trường
- Đẩy mạnh và biên soạn các tài liệu hướng dẫn về qui trình kỹ thuật nhân giống, trồng trọt và sơ chế, chế biến các loài cây dược liệu có triển vọng phát triển. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến sản phẩm dược liệu, đào tạo nguồn nhân lực, là các giám đốc Hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất dược liệu tham gia Chương trình OCOP nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực tâm huyết, có thể tiếp cận các công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ 4.0, tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, có kỹ năng quản trị, nghiên cứu phát triển.
- Tổ chức các hội thảo về việc xây dựng ý tưởng sản xuất kinh doanh và phát triển các sản phẩm dược liệu, hướng đến xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm dược liệu theo hướng sản phẩm OCOP.
- Gắn kết các chủ thể sản xuất, kinh doanh tại cộng đồng với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị (như các doanh nghiệp du lịch, các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, các cửa hàng OCOP, chuỗi bán lẻ, các nhà hàng,...) nhằm kéo dài chuỗi giá trị, phát triển thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh cây dược liệu phát triển. Tích cực tham gia các tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại về dược liệu trong tỉnh, ngoài tỉnh và quốc tế. Xây dựng thương hiệu một số cây dược liệu bản địa mang tính đặc hữu, có giá trị kinh tế cao, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của thị trường đích.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm nông sản; ưu tiên bố trí ngân sách phục vụ các hoạt động thương mại quảng bá nông sản như tham gia các hội chợ, triển lãm, gian hàng trưng bày tại các hội nghị trong tỉnh và cả nước. Nghiên cứu nhu cầu thị trường, nắm bắt kịp thời những biến động của thị trường để dự báo và có sự điều chỉnh phù hợp trong từng giai đoạn sản xuất, chế biến và kinh doanh góp phần nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm dược liệu. 

6. Giải pháp về hợp tác quốc tế

- Tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu dược liệu Quảng Trị, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu thụ sản phẩm, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực tham gia các tổ chức hội chợ triển lãm thương mại về dược liệu trong và ngoài tỉnh.

- Xây dựng nhãn hiệu của một số cây dược liệu bản địa mang tính đặc trưng, có giá trị kinh tế cao; Tăng cường hợp tác quốc tế để đẩy mạnh công tác bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên dược liệu và bảo tồn đa dạng sinh học. Hợp tác nghiên cứu khoa học, chia sẻ kinh nghiệm, thu hút đầu tư phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực dược liệu; nghiên cứu ứng dụng và tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, phù hợp với điều kiện tỉnh Quảng Trị, thân thiện môi trường để tạo đột phá trong phát triển dược liệu và tạo ra các sản phẩm có giá trị điều trị cao, có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
- Hợp tác đào tạo nguồn lực phục vụ công tác quản lý, kỹ thuật viên dược cổ truyền, kỹ thuật viên nuôi trồng dược liệu và đào tạo nghề lao động trồng dược liệu cho các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh dược liệu
- Thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, dự án khởi nghiệp có liên kết “5 nhà” (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nông, nhà khoa học và ngân hàng).

7. Giải pháp chế biến sâu

- Đầu tư cho doanh nghiệp tham gia xây dựng chuỗi liên kết từ tạo vùng nguyên liệu đến tiêu thụ sản phẩm đầu ra; đầu tư sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất kinh doanh dược liệu, để phát huy được các kết quả của nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tiễn.

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để thu hút các dự án đầu tư sơ chế, chế biến dược liệu đạt tiêu chuẩn phục vụ cho việc tiêu thụ hết sản lượng nguyên liệu sản xuất. 
- Tổ chức sản xuất, tạo liên kết giữa doanh nghiệp sản xuất chế biến dược liệu phối hợp với người dân, chính quyền địa phương xây dựng, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu các loài cây thuốc theo quy hoạch, đặc biệt đối với những loại dược liệu đang có nhu cầu lớn phù hợp với điều kiện sinh thái và địa lý của từng địa phương.

- Xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, sơ chế và chế biến dược liệu và phân phối dược liệu; khuyến khích hình thành các HTX, Tổ hợp tác để liên kết trồng, tiêu thụ dược liệu theo chuỗi giá trị.
- Hỗ trợ đầu tư thiết bị, công nghệ bào chế, chế biến dược liệu (thuốc thành phẩm, vị thuốc y học cổ truyền) cho các DN, HTX, CSSX để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ xây dựng các DN, HTX, CSSX dược liệu đạt các tiêu chuẩn quản lý chất lượng tiên tiến của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế (GMP). Hướng dẫn, hỗ trợ các DN, HTX, CSSX kiểm nghiệm, công bố chất lượng sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ… Xây dựng các sản phẩm dược liệu đạt tiêu chí OCOP 4 sao, 5 sao.

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, THT trồng dược liệu theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nuôi trồng và thu hái cây thuốc” của Tổ chức Y tế thế giới (WHO-GACP), gắn với chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo phát triển bền vững.
- Đầu tư trực tiếp nguồn lực vào việc xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật cho công tác đào tạo và huấn luyện, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ứng dụng các tiến bộ khoa hoạc công nghệ vào quy trình sản xuất và chế biến dược liệu; quy hoạch, xây dựng vùng trồng dược liệu;
- Chủ động kêu gọi thu hút, vận dụng cơ chế chính sách đặc biệt ưu đãi đối với các doanh nghiệp, HTX, cá nhân, hộ gia đình đầu tư trong lĩnh vực phát triển, chế biến dược liệu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa để cung cấp ra thị trường trong nước và quốc tế.

- Hình thành các doanh nghiệp chủ chốt, thực hiện chế biến các dược liệu thô thành sản phẩm cao cấp hơn, bao gồm: dược liệu đóng gói, cao định chuẩn, các chế phẩm hoàn thiện (viên nén, viên nang, trà tan,...) cung cấp cho thị trường thuốc và thị trường bán lẻ. Hạt nhân của các doanh nghiệp chủ chốt này là các nhà xưởng chiết xuất và sản xuất có trình độ công nghệ cao nhất trong chuỗi. 

- Hình thành Hiệp hội Dược liệu tỉnh Quảng Trị để làm đầu mối tổ chức liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ dược liệu, bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển dược liệu.
8. Giải pháp về đầu tư

- Công tác nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống cây thuốc phục vụ công tác nuôi trồng và phát triển dược liệu ở quy mô lớn; 

- Ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất giống cây dược liệu phục vụ công tác nuôi trồng và phát triển dược liệu ở quy mô lớn phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh; đầu tư cho công tác bảo tồn, bảo vệ và tái sinh dược liệu. Đầu tư kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong nuôi trồng và chế biến dược liệu.
- Giai đoạn 2022 – 2025, tập trung đầu tư có trọng điểm một số vùng bảo tồn, vùng trồng đạt chuẩn GACP và cơ sở chế biến dược liệu đạt chuẩn GMP nhằm xây dựng thương hiệu dược liệu Quảng Trị, làm mô hình điểm cho giai đoạn tiếp theo, giai đoạn 2026 – 2030, tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô vùng sản xuất và chế biến. 
- Đầu tư cho công tác bảo tồn, bảo vệ và tái sinh dược liệu; Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác nghiên cứu tại các vùng trồng dược liệu trọng điểm; Đầu tư kinh phí sự nghiệp khoa học cho các đơn vị nghiên cứu về dược liệu phù hợp, tăng cường công tác thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tại các vùng dược liệu quy mô lớn. Nghiên cứu hình thành trung tâm kinh doanh và thu mua dược liệu tại các vùng trọng điểm; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất cây giống dược liệu phục vụ nhu cầu trồng mới của tỉnh; 
- Khuyến khích các hình thức liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và người dân tổ chức sản xuất, cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp tiêu thụ.
- Xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến, bảo quản và phân phối dược liệu. Tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho các cơ sở nghiên cứu phát triển giống dược liệu, các trường dạy nghề theo hướng đồng bộ, hiện đại…..khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ những cây trồng sản xuất không hiệu quả sang mô hình trồng dược liệu hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thị trường.  
IV. Kinh phí và nguồn kinh phí

1. Kinh phí: 
Giai đoạn 2022-2025: 52.596 triệu đồng. Trong đó:
- Ngân sách nhà nước: 31.480 triệu đồng, bao gồm:

+ Ngân sách tỉnh: 23.080 triệu đồng

+ Ngân sách huyện: 8.400 triệu đồng
- Tổ chức, cá nhân đối ứng: 21.116 triệu đồng.
2. Nguồn kinh phí
- Kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh: 23.080 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn từ Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030 (dự kiến HĐND tỉnh sẽ ban hành vào kỳ họp cuối năm 2021): 8.400 triệu đồng 
+ Kinh phí từ Chương trình sự nghiệp kinh tế hàng năm: 240 triệu (tập huấn)

+ Kinh phí từ chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất phát triển sản xuất kinh doanh: 1.080 triệu đồng.

+ Kinh phí từ Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND: 2.160 triệu đồng

+ Kinh phí bố trí từ các nguồn vốn các Chương trình MTQG: 11.200 triệu đồng;

- Kinh phí bố trí từ nguồn ngân sách của huyện hàng năm 8.400 triệu đồng:

- Kinh phí của Tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác: 21.116 triệu đồng.
 (Chi tiết đính kèm tại Phụ lục V, VI)

Phần IV

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả về kinh tế

Hình thành được những vùng sản xuất dược liệu tập trung theo hướng hàng hóa gắn với liên kết theo chuỗi giá trị tạo ra sản phẩm mang tính hàng hóa cao, chất lượng tốt, bảo đảm vệ sinh ATTP, tăng năng suất, giá trị trên đơn vị diện tích canh tác; Đồng thời, thúc đẩy các sản phẩm sản xuất, chế biến từ dược liệu gắn với Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm. Góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng đa dạng, điều kiện sinh thái thuận lợi cho phát triển cây dược liệu do đó việc trồng, phát triển và bảo tồn nguồn dược liệu phù hợp với điều kiện tại từng địa phương, tạo đòn bẩy cho phát triển nền kinh tế tỉnh nhà.
Mô hình chuyển đổi từ trồng rừng, một số loại cây khác sang trồng chè vằng, sâm bố chính, cà gai leo... ở huyện Cam Lộ, Gio Linh và một số địa phương khác cho hiệu quả kinh tế cao. Đối với cây chè vằng, với mỗi ha trong cùng chu kỳ canh tác (4-5 năm), hiệu quả của mô hình canh tác dược liệu (Chè vằng) cao hơn từ 5-7 lần so với trồng rừng sản xuất hoặc trồng sắn.

2. Hiệu quả về xã hội
Đề án góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều người; xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặt khác khi đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sẽ góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng chất lượng, bảo đảm vệ sinh ATTP và mang lại giá trị gia tăng cao, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng, nâng cao trình độ nhân lực sản xuất nông nghiệp, phù hợp với xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn sang các lĩnh vực khác. 

Mặc khác, việc bảo tồn và phát triển dược liệu của tỉnh gắn liền với công tác quản lý bảo vệ rừng góp phần với nâng tỉ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, ngoài ra còn có ý nghĩa trong bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn các con sông trong vùng, đảm bảo an ninh môi trường và phát triển bền vững.

Xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và giáo dục môi trường, phát triển du lịch sinh thái, phát triển cây thuốc, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng dân cư địa  phương.

3. Hiệu quả về bảo tồn đa dạng sinh học

Sản xuất dược liệu theo quy trình an toàn sinh học, đạt tiêu chuẩn GACP – WHO giúp hạn chế thấp nhất các yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Việc hạn chế sử dụng các yếu tố hóa học trong suốt quá trình sản xuất giúp bảo vệ môi trường sản xuất, bảo vệ sức khỏe người sản xuất và tiêu dùng.

Phát triển trồng rừng nguyên liệu dược liệu hình thành nên nhiều vùng chuyên canh và tạo nên đặc trưng cảnh quan cho từng vùng miền, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

Là sản phẩm của nông nghiệp hữu cơ, việc sản xuất dược liệu sạch, bảo vệ độ phì nhiêu lâu dài của đất, duy trì mức các chất hữu cơ, phát triển các hoạt động sinh học của đất; cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng, kiểm soát sâu, bệnh…Tất cả các yếu tố trên đều thuận lợi cho phát triển môi trường sống.

Phần V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Trên cơ sở Đề án được duyệt, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở Ban ngành có liên quan để triển khai thực hiện Đề án:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức điều tra, quy hoạch phân vùng, địa bàn khai thác dược liệu tự nhiên, bảo tồn và phát triển dược liệu, chọn, tạo giống, nuôi trồng dược liệu.

- Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật trồng các loài dược liệu và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân tham gia bảo tồn, phát triển vùng, vườn cây dược liệu trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng thể và chủ trì thực hiện các nội dung chính sách ưu đãi của Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm. 

- Là cơ quan thường trực theo dõi tổng hợp quá trình thực hiện Đề án. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai các nội dung của Đề án. 

- Hàng năm, phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý kinh phí của Đề án theo các quy định về quản lý tài chính hiện hành của nhà nước. 

- Đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện, những kiến nghị, đề xuất hằng năm trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án, báo cáo UBND tỉnh.

- Tham mưu thực hiện việc sơ kết, tổng kết và đề xuất Chương trình giai đoạn tiếp theo. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia để đổi mới công nghệ chế biến, bảo quản dược liệu sau thu hoạch;

- Tham mưu việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về chế biến dược liệu, công tác bảo tồn nguồn gen đặc hữu, quý hiếm, nhân rộng các mô hình phát triển nguồn dược liệu.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh lựa chọn các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm dược liệu mang địa danh của tỉnh, hướng dẫn hồ sơ bảo hộ sở hữu trí tuệ các bài thuốc y học cổ truyền.

3. Sở Công thương
Chủ trì tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường thương hiệu các sản phẩm dược liệu trên địa bàn tỉnh. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách nhằm huy động các nguồn lực để phát triển vùng nguyên liệu, các sản phẩm từ dược liệu gắn với khai thác tài nguyên bản địa và chương trình phát triển mỗi xã mỗi sản phẩm

 - Tích cực vận động thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu tư phát triển dược liệu, chế biển, bảo quản các sản phẩm dược liệu tại địa phương. 

5. Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch hàng năm của Đề án. 

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề án. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của tỉnh, huyện, thành phố, Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chủ trương tập trung, tích tụ ruộng đất nông nghiệp của tỉnh; các cơ chế chính sách đề án phát triển cây dược liệu, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục thông tin, tuyên truyền theo nội dung của Chương trình.

7. Sở Y tế 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển y dược cổ truyền kết hợp với hiện đại theo Chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp với hiện đại của Thủ tướng Chính phủ.

- Rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành bổ sung danh mục loài dược liệu có giá trị y tế và kinh tế để bổ sung vào danh mục các loài dược liệu có thể phát triển và tập trung đầu tư. - Quản lý chất lượng dược liệu theo quy chuẩn kỹ thuật.

- Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ban ngành chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện GACP tại các cơ sở trồng trọt, thu hái, chế biến dược liệu hoạt động trên địa bàn tỉnh có hồ sơ công bố sản xuất dược liệu theo GACP.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với các cơ quan ban ngành tuyên truyền, các cơ chế chính sách phát triển cây dược liệu dược liệu tập trung trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, địa phương xây dựng các chuyên mục tuyên truyền, trưng bày, triển lãm, quảng bá thương hiệu sản phẩm theo nội dung của Chương trình.

9. Ban Dân tộc tỉnh
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng biển đảo về chủ trương chính sách phát triển cây dược liệu nhằm phát triển kinh tế, tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

10. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Quảng Trị
Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tập trung ưu tiên nguồn vốn để cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó ưu tiên vốn cho các doanh nghiệp đầu tư dự án chế biến sâu dược liệu. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách cho vay hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.

Chỉ đạo tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp/HTX để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp/HTX, người dân trong tiếp cận vốn để kịp thời đầu tư phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu.

11. Đề nghị Hội Đông Y tỉnh
Sưu tầm, kế thừa, ứng dụng các bài thuốc quý, bài thuốc gia truyền có hiệu quả; tổ chức nuôi trồng, thu hái, bào chế thuốc để sử dụng; có kế hoạch bảo tồn nguồn dược liệu trong tỉnh. Vận động người có bài thuốc gia truyền cống hiến cho Hội với mục đích bảo tồn và phát triển nền đông y của tỉnh. Phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền chính sách bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với thuốc y dược cổ truyền cho các tổ chức cá nhân là chủ nhân cây thuốc, bài thuốc có nguồn gốc nuôi trồng tại tỉnh.

12. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành thống nhất chỉ đạo, vận động, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia; huy động, cân đối các nguồn lực hỗ trợ để thực hiện Đề án. 
13. UBND các huyện, thị xã, thành phố


- Tuyên truyền phổ biến Chương trình và các quy định pháp luật về phát triển nguồn dược liệu đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; chủ động đề xuất, xây dựng các nhiệm vụ thuộc Chương trình; bố trí kinh phí hàng năm để thực hiện Chương trình trên địa bàn.

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong việc quy hoạch rừng dược liệu tự nhiên, vùng trồng phát triển nguồn nguyên liệu; ưu tiên quỹ đất cho xây dựng nhà máy chế biến dược liệu; ưu tiên bố trí giao đất, giao rừng cho các dự án, đề án phát triển dược liệu thế mạnh của địa phương, đặc biệt vùng nuôi trồng bảo tồn, phát triển các loại dược liệu quý hiếm. 

- Ký kết hợp đồng trách nhiệm bao tiêu sản phẩm giữa địa phương với các doanh nghiệp, đảm bảo dược liệu của địa phương khi nuôi trồng, chế biến ra có đầu ra tiêu thụ ổn định. Xây dựng chuỗi giá trị dược liệu, sản phẩm dược liệu; mỗi huyện xây dựng 2-3 mặt hàng sản phẩm tham gia giới thiệu quảng bá tại tỉnh và các tỉnh, thành khác trong cả nước về các sản phẩm từ dược liệu và dược liệu trồng tại địa phương.

- Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các xã khảo sát kỹ vị trí, địa điểm bố trí đất trồng cây dược liệu phù hợp và tổng hợp nhu cầu sử dụng đất phát triển dược liệu, cập nhật diện tích quy hoạch trồng dược liệu vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện.

- Tiếp tục nghiên cứu đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của các khu vực có khả năng thích nghi để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu; Định hướng phát triển những sản phẩm dược liệu chủ lực, dược liệu quý hiếm cần được bảo tồn nguồn gen và đầu tư phát triển thành vùng sản xuất tập trung, ổn định gắn với thị trường tiêu thụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả thực hiện Đề án để tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện.

14. Kiểm tra, giám sát và đánh giá
Hàng năm, UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra, giám sát để nắm được tình hình triển khai thực hiện Đề án, để kịp thời chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế, khuyết điểm, từ đó, đưa ra các biện pháp thực hiện sát thực tế, có hiệu quả.

Đôn đốc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung hoạt động, chính sách của Đề án; 

Phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong quá trình thực hiện Đề án.

Phần VI

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

I. Kết luận

Thực hiện đề án “Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn với chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, tầm nhìn đến năm 2030” là hết sức cần thiết, nhằm bảo tồn và khai thác dược liệu tự nhiên một cách hợp lý; đầu tư, phát triển các loài dược liệu có tiểm năng thế mạnh trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) đảm bảo tính hiệu quả, bền vững trên cả 3 mặt kinh tế - xã hội – môi trường, tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới cũng như góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

II. Đề nghị

UBND tỉnh kính đề nghị Tỉnh ủy, HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo và bố trí nguồn lực để các Sở, ngành và địa phương liên quan thực hiện hiệu quả đề án./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Sở NN&PTNT;  

- Lưu: VT, NN
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  Võ Văn Hưng


CƠ QUAN TRÌNH DỰ THẢO

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Nguyễn Hồng Phương

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Phụ lục I:

PHÂN LOẠI THỰC VẬT CỦA 199 LOÀI DƯỢC LIỆU 

1. Lớp Hành gồm 8 bộ, 13 họ, 33 loài. Cụ thể như sau:

- Bộ Cau (Arecales) gồm 1 họ: Họ Cau (Arecaceae) với 1 loài.

- Bộ củ nâu (Dioscoreales) gồm 1 họ: Họ củ nâu (Dioscoreaceae) với 1 loài.

- Bộ dứa dại (Pandanales) gồm 2 họ, 2 loài: Họ dứa dại (Pandanaceae) với 1 loài; Họ Bách bộ (Stemonaceae) với 1 loài.

- Bộ gừng (Zingiberales) gồm 1 họ: Họ gừng (Zingiberaceae) với 8 loài.

- Bộ hành (Liliales) gồm 2 họ, 4 loài: Họ loa kèn (Lilliaceae) với 3 loài; Họ hành (Liliaceae) với 1 loài.

- Bộ hòa thảo
 (Poales) gồm 1 họ: Họ hòa thảo (Poaceae) với 5 loài.

- Bộ Măng tây (Asparagales) gồm 5 họ, 6 loài: Họ Hành (Alliaceae) với 1 loài; Họ Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae) với 1 loài; Họ măng tây (Dracaenaceae) với 1 loài; Họ diên vĩ
(Iridaceae) với 2 loài; Họ lan (Orchidaceae) với 1 loài.

- Bộ Trạch tả (Alismatales) gồm 1 họ: Họ Môn (Araceae) với 7 loài.

2. Lớp Ngọc lan gồm 28 bộ, 59 họ, 166 loài. Cụ thể như sau:

-
Bộ Bầu bí (Cucurbitales) gồm 1 họ: Họ Bầu bí (Cucurbitaceae) với 5 loài.

-
Bộ Bồ hòn (Sapindales) gồm 5 họ, 8 loài: Họ bồ hòn (Sapindaceae) với 2 loài; Họ cam chanh (Rutaceae) với 2 loài; Họ Đào lộn hột (Anacardiaceae) với 1 loài; Họ Thanh thất (Simaroubaceae) với 2 loài; Họ xoan (Meliaceae) với 1 loài.

- Bộ bông (Malvales) gồm 1 họ: Họ bông (Malvaceae) với 3 loài.

- Bộ cà
(Solanales) gồm 2 họ, 3 loài: Họ Bìm bìm (Convolvulaceae) với 1 loài; Họ cà (Solanaceae) với 2 loài.

- Bộ cẩm chướng (Caryophyllales) gồm 8 họ, 12 loài: Họ Dền (Amaranthaceae) với 3 loài; Họ gọng vó (Droseraceae) với 1 loài; Họ hoa giấy (Nyctaginaceae) với 1 loài; Họ Phiên hạnh (Aizoaceae) với 1 loài; Họ rau răm (Polygonaceae) với 3 loài; Họ rau sam (Portulacaceae) với 1 loài; Họ thương lục (Phylolaccaceae) với 1 loài; Họ trung quân (Ancistrocladaceae) với 1 loài.

- Bộ chua me đất (Oxalidales) gồm 1 họ: Họ chua me đất
(Oxalidaceae) với 2 loài.

- Bộ Cúc (Asterales) gồm 2 họ, 15 loài: Họ Cúc (Asteraceae) với 13 loài; Họ Hoa chuông (Campanulaceae) với 2 loài.

- Bộ đàn hương (Santalales) gồm 1 họ: Họ tầm gửi 
(Loranthaceae) với 1 loài.

- Bộ đậu (Fabales) gồm 2 họ, 18 loài: Họ đậu (Fabaceae) với 15 loài; phân Họ trinh nữ (họ đậu)
Mimosaceae với 3 loài.

- Bộ Dây gối (Celastrales) với 1 họ: Họ Dây gối (Celastraceae) với 1 loài.

- Bộ đỗ quyên (Ericales) gồm 1 họ: Họ đơn nem (Myrsinaceae) với 3 loài.

- Bộ giảo mộc (Garryales) gồm 1 họ: Họ đỗ trọng (Eucommiaceae) với 1 loài.

- Bộ hồ tiêu (Piperales) gồm 2 họ, 3 loài: Họ hồ tiêu (Piperaceae) với 2 loài; Họ giấp cá (Saururaceae) với 1 loài.

- Bộ hoa hồng (Rosales) gồm 1 họ: Họ hoa hồng (Rosaceae) với 1 loài.

- Bộ Hoa môi (Lamiales) gồm 7 họ, 21 loài: Họ cỏ roi ngựa (Verbenaceae) với 2 loài; Họ hoa môi (Lamiaceae) với 8 loài; Họ huyền sâm (Scrophulariaceae) với 6 loài; Họ mã đề (Plantaginaceae) với 1 loài; Họ nhài (Oleaceae) với 2 loài; Họ Núc nác (Bignoniaceae) với 1 loài; Họ vừng (Pedaliaceae) với 1 loài.

- Bộ Hoa tán (Apiales) gồm 2 họ, 9 loài: Họ Hoa tán
 (Apiaceae) với 2 loài; Họ Ngũ gia bì (Araliaceae) với 7 loài.

- Bộ Long đởm (Gentianales) gồm 4 họ, 14 loài: Họ Trúc đào (Apocynaceae) với 6 loài; Họ Bông tai (Asclepiadaceae) với 2 loài; Họ mã tiền
 (Loganiaceae) với 2 loài; Họ cà phê (Rubiaceae) với 4 loài.

- Bộ long não (Laurales) gồm 1 họ: Họ long não (Lauraceae) với 6 loài.

- Bộ mao lương (Ranunculales) gồm 2 họ, 9 loài: Họ Tiết dê (Menispermaceae) với 8 loài; Họ mao lương (Ranunculaceae) với 1 loài.

- Bộ mộc lan
(Magnoliales) gồm 1 họ: Họ máu chó (Myristicaceae) với 1 loài.

- Bộ nho (Vitales) gồm 1 họ, 2 loài: Họ nho (Vitaceae) với 2 loài.

- Bộ quắn hoa
 (Proteales) gồm 1 họ, 4 loài: Họ sen (Nelumbonaceae) với 4 loài.

- Bộ sim (Myrtales) gồm 2 họ, 10 loài: Họ hương đào (Myrtaceae) với 9 loài; Chi lựu (họ bằng lăng - Punicaceae) với 1 loài.

- Bộ sổ (Dilleniales) gồm 1 họ: Họ sổ
(Dilleniaceae) với 1 loài.

- Bộ sơ ri (Malpighiales) với 3 họ, 12 loài: Họ thầu dầu (Euphorbiaceae) với 9 loài; Họ ban (Hypericaceae) với 1 loài; Họ lạc tiên (Passifloraceae) với 2 loài.

- Bộ tai hùm (Saxifragales) gồm 1 họ: Họ mẫu đơn (Paeoniaceae) với 1 loài.

- Bộ thụ đào (Icacinales) gồm 1 họ: Họ thụ đào (Icacinaceae) với 1 loài.

- Bộ tục đoạn (Dipsacales) gồm 2 họ, 2 loài: Họ Kim ngân
 (Caprifoliaceae) với 1 loài; Họ cơm cháy (Sambucaceae) với 1 loài.

Phụ lục II:
MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU ĐÃ TRỒNG, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
	TT
	Tên loài/

tên khoa học
	Phân bố trên địa bàn tỉnh
	Diện tích gây trồng (ha)
	Trữ lượng (tấn/ha/năm)

	1
	Ba kích tím/

Morinda officinalis Rubiaceae
	Trồng dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa.
	700
	2,1

	2
	Sả/

Cymbopogon spp. Poaceae
	Trên địa bàn toàn tỉnh. Vùng trồng tập trung tại xã Gio An, Phong Bình, huyện Gio Linh; Thị trấn Cam Lộ
	308
	8

	3
	Nghệ/

Curcuma longa Zingiberaceae


	Trên địa bàn toàn tỉnh. Vùng trồng tập trung: Các xã phía đông huyện Vĩnh Linh; các xã Gio An, Phong Bình, huyện Gio Linh; Xã Triệu Ái, triệu Thượng huyện Gio Linh; Xã Hải lệ, thị xã Quảng Trị; xã Cam Chính, Cam Nghĩa huyện Cam Lộ; Các xã Vùng Lìa huyện Hướng Hóa.
	121
	10,2

	4
	Chè Vằng/

Jasminum subtriplinerve Oleaceae
	Vùng đồi các huyện. Vùng trồng tập trung: P3, Đông Hà; Xã Triệu Ái, Triệu Thượng huyện Triệu Phong; xã Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thành, Cam Nghĩa, Cam Chính, huyện Cam Lộ;
	72
	3,6

	5
	Cát căn (Sắn dây)/

Pueraria thompsoni Fabaceae
	Các xã phía Đông huyện Vĩnh Linh; xã Cam Chính, Cam nghĩa huyện Cam Lộ.
	70
	5

	6
	Gừng/

Zingiber officinale Zingiberaceae
	Vùng đồng bằng các huyện. Diện tích trồng gừng chủ yếu rải rác trên diện tích đất nông nghiệp của các huyện
	51
	8,1

	7
	Đinh Lăng/

Polycias fruticosa Araliaceae
	Chủ yếu trồng phân tán trong vườn hộ gia đình. Vùng trồng tập trung tại xã Vĩnh Sơn, Kim Thạch huyện Vĩnh Linh; Triệu Ái huyện Triệu Phong; Cam Nghĩa huyện Cam Lộ; xã Tân Long, Tân Liên, Tân Lập huyện Hướng hóa
	19,5
	9

	8
	Cà gai leo/

Solanum procumbens Solanaceae
	Ngoài tự nhiên, cây mọc phân tán bìa rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Vùng trồng tập trung: các xã vùng đồi huyện Cam Lộ; Xã Lìa huyện Hướng Hóa
	14,5
	2

	9
	Sâm Bố Chính/

Hibiscus sagitifolius var. quinquelobus Malvaceae
	Không có ngoài tự nhiên. Trồng tập trung trên địa bàn: xã Hiền Thành huyện Vĩnh Linh; xã Gio An huyện Gio Linh; xã Triệu Ái huyện Triệu Phong, Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ; xã Triệu nguyên huyện Đakrông.
	9
	4

	10
	Hà thủ ô đỏ/

Fallopia multiflora Polygonaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh. Vùng trồng tập trung tại: xã Vĩnh Hà, thị trấn Bên Quan huyện Vĩnh Linh; xã Cam Nghĩa huyện Cam Lộ
	8,5
	Mô hình đang thử nghiệm

	11
	An Xoa
	Phân bố bìa rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Vùng trồng tập trung tại: xã Cam Hiếu, Cam Thành huyện Cam Lộ
	4
	4

	12
	Tràm/

Melaleuca cajeputi Myrtaceae
	Phân bố vùng cát các huyện trên địa bàn tỉnh. Vùng trồng tập trung: xã Gio Mỹ, Gio Mai huyện Gio Linh; xã Triệu Sơn, Triệu Lăng huyện Triệu Phong
	5
	2

	13
	Trạch tả/

Alisma orientalis Alismataceae
	Mô hình thử nghiệm tại Cam Thủy, Cam Lộ
	
	

	14
	Sa Nhân tím/

Amomum longiligulare Zingiberaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa. Vùng trồng tập trung tại: Khu Bảo tồn TN Đakrông và Bắc Hướng Hóa
	
	

	15
	Sâm Ngọc Linh/

Panax vietnamenss Araliaceae
	Hiện đang trồng thử nghiệm tại xã Hướng Phùng huyện Hướng Hóa (KBTTN Bắc Hướng Hóa)
	1
	Đang trồng thử nghiệm

	16
	Kim tiền thảo/

Desmodium styracifolium Fabaceae
	Mọc ngoài tự nhiên vùng cát pha trên địa bàn các huyện
	
	

	17
	Bạch chỉ/

Angelica dahurica Apiaceae
	Mô hình thử nghiệm tại Cam Tuyền Cam Lộ
	
	

	18
	Dây thìa canh/

Gymnema sylvestre (Retz) R.Br.ẽ.Sm.
	Phân bố tự nhiên bìa rừng vùng đồi trên địa bàn toàn tỉnh. Vùng trồng tập trung tại: xã Triệu Ái huyện Triệu Phong.
	0,2
	2

	19
	Ngưu tất/

Achyranthes bidentata Amaranthaceae
	Mô hình thử nghiệm tại Cam Thủy Cam Lộ
	
	

	20
	Sinh địa/

Rehmannia glutinosa Scrophulariaceae
	Mô hình thử nghiệm tại Cam Thủy Cam Lộ
	
	

	21
	Hoài Sơn/

Dioscorea percimilis Dioscoreaceae
	Mô hình thử nghiệm tại Cam Tuyền, Cam Lộ
	
	

	22
	Nấm linh chi/

Ganoderma lucidum Ganodermataceae
	Có số lượng ít dưới tán rừng tự nhiên. Cơ sơ gây trồng tập trung tại: Vĩnh Sơn, Hiền Thành huyện Vĩnh Linh; xã Cam Hiếu huyện Cam Lộ
	1
	1

	23
	Huyết đằng/

Spatholobus suberectus Fabaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	24
	Giảo Cổ Lam/

Gynostemma pentaphyllum
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện: Đảo Cồn Cỏ, Đakrông, Hướng Hóa
	
	

	25
	Quế/

Cinnamomun cassia Lauraceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn.
	
	

	26
	Bách bệnh/

Eurycoma longifolia Simaroubaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn.
	
	

	27
	Sâm cau/

Curculigo orchioides Amaryllidaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	28
	Đại hoàng/

Rheum palmatum Polygonaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn huyện Hướng Hóa với số lượng hạn chế.
	
	

	29
	Hương nhu tía/

Ocimum tenuiflorum Lamiaceae
	Phân bố rải rác trong vườn hộ trên địa bàn toàn tỉnh
	
	

	30
	Thất diệp nhất chi hoa/

  Paris delavayi Triliaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông và Hướng Hóa với số lượng rất ít
	
	

	31
	Thổ phục linh/

Smilax glabra Smilaxaceae
	Phân bố tự nhiên trên địa bàn toàn tỉnh
	
	

	32
	Đẳng Sâm/

Codonopsis javanica Campanulaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa
	
	

	33
	Lá Khôi/

Ardisia syivestris Myrsinaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa
	
	

	34
	Thiên niên kiện/

Homalomena occulta Araceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên, ven theo các khe suối, vùng ẩm ướt trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	35
	Hoàng Đằng/

Fibraurea recisa Menispermaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	36
	Trung Quân/

Ancistrocladus tectorius
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	37
	Bách Bộ/

Stemona tuberosa Stemonaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	38
	Bình Vôi/

Stephania glabra Menispermaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa
	
	

	39
	Cẩu tích/

Cibotium barometz Dicksoniaceae
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện với số lượng lớn
	
	

	40
	Lan Kim tuyến/

Anoectochilus setaceus
	Phân bố dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn các huyện Đakrông, Hướng Hóa với số lượng ít
	
	


Phụ lục III:
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT VÀ SẢN PHẨM OCOP CÓ NGUỒN GỐC TỪ CÂY DƯỢC LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018-2020

	TT
	Tên sản phẩm
	Hạng sao
	Tên chủ thể
	Địa chỉ
	Đại diện/Điện thoại

	I
	Nhóm dược phẩm

	1
	Cao cà gai leo An Xuân (GMP)
	4
	Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân
	Cam Tuyền, Cam Lộ 
	Lê Hồng Nhạn, 0913824991

	II
	Nhóm mỹ phẩm

	1
	Tinh dầu tràm Bảo Ngọc
	3
	Công ty TNHH Tinh dầu tràm Bảo Ngọc


	TT Diên Sanh, Hải Lăng
	Nguyễn Thanh Khiết, 0945028552

	2
	Nước súc miệng thảo dược Bảo Ngọc
	3
	
	
	

	3
	Tinh dầu gừng Huyền Thoại
	3
	Công ty TNHH tinh dầu Huyền Thoại
	Phường 5, Đông Hà 
	Lê Thị Huyền Thoại, 0944333157

	4
	Nước cất lá trầu Huyền Thoại
	3
	
	
	

	5
	Xịt dưỡng tóc tinh dầu bưởi Nhiên Thảo
	3
	Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị
	TT Gio Linh, Gio Linh
	Trần Thị Mỹ Dung, 0911394968, 0932554968

	6
	Cao bồ kết thảo dược Nhiên Thảo
	3
	
	
	

	7
	Tinh chất dưỡng da cho mẹ và bé
	3
	HTX Dược liệu Trường Sơn
	Cam Thành, Cam Lộ
	Lê Thanh Huệ, 0914943555

	III
	Nhóm thực phẩm (dạng trà)

	1
	Cao cà gai leo An Xuân
	4
	Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân
	Cam Tuyền, Cam Lộ 
	Lê Hồng Nhạn, 0913824991

	2
	Cao chè vằng Mai Thị Thủy
	4
	Công ty TNHH Cao dược Định Sơn Mai Thị Thủy
	Cam Nghĩa, Cam Lộ
	Mai Thị Thủy, 0396647333

	3
	Cao cà gai leo Mai Thị Thủy              
	3
	
	
	

	4
	Cao chè vằng Bé Xịn
	3
	Cơ sở sản xuất cao trà thảo dược Bé Xịn
	Phường 5, Đông Hà
	Lê Diệu Ngọc Bích, 0834234804

	5
	Trà Dây Thìa Canh Bé Xịn
	3
	
	
	

	6
	Cao cà gai leo Bé Xịn
	3
	
	
	

	7
	Cao chè vằng Thiên Phúc
	3
	Công ty TNHH SUNDO
	Phường 5, Đông Hà
	Nguyễn Thị Tâm, 0915069905

	IV
	Nhóm thực phẩm (chế biến từ rau củ quả)

	1
	Tinh bột nghệ curminreal
	4
	Công ty TNHH MTV Hùng Dung
	TT Hồ Xá, Vĩnh Linh
	Nguyễn Thị Anh Đào, 0819757959

	2
	Tinh bột nghệ nguyên chất
	3
	Cơ sở SX Liên Giang
	Phường 3, TX Quảng Trị
	Phan Thị Giang, 0973413662

	3
	Tinh Bột Nghệ
	3
	Hộ Kinh doanh Trần Kim Cử
	Hải Phú, Hải Lăng
	Trần Kim Cử, 0988012212

	4
	Tinh bột nghệ Cùa
	3
	Hộ kinh doanh Lê Thị Mỹ Linh
	Cam Chính, Cam Lộ
	Lê Thị Mỹ Linh, 0916042672


Tổng số: 
- 19 sản phẩm OCOP, trong đó: 4 sản phẩm 4 sao, 15 sản phẩm 3 sao;

-  12 chủ thể OCOP, trong đó: 1 HTX, 7 DN và 4 Hộ SXKD.

Phụ lục IV:
	KHÁI TOÁN KINH PHÍ 01 LỚP TẬP HUẤN

ĐVT: VNĐ

	TT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SÔ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN

	1
	Thuê Loa máy, bàn ghế ...
	Ngày
	1
	400.000
	400.000

	2
	Hỗ trợ tiền ăn học viên
	Học viên
	50
	50.000
	2.500.000

	3
	In tài liệu (50 học viên, 14 tờ x 500đ + 1 tờ màu x 5.000đ + 3.000đ trang bìa)
	Bộ
	50
	16.000
	800.000

	4
	In tài liệu (Tài liệu lưu: 14 tờ x 500đ + 1 tờ màu x 5.000đ + 3.000đ trang bìa)
	Bộ
	1
	16.000
	16.000

	5
	Nước uống
	Học viên
	50
	7.000
	350.000

	6
	Văn phòng phẩm cho học viên
	Bộ
	50
	15.000
	750.000

	7
	Dụng cụ phục vụ giảng dạy
	Bộ/lớp
	1
	200.000
	200.000

	8
	Giảng viên
	Ngày
	1
	1.000.000
	1.000.000

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	6.016.000


Phụ lục V:
KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2025
Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	HẠNG MỤC HỖ TRỢ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG (Tính trong 01 năm)
	ĐỊNH MỨC
	Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2022 - 2025
	 

Căn cứ xây dựng dự toán 

 

 

	
	
	
	
	
	Tổng
	NSNN 
	Đối ứng (DN, tổ chức, cá nhân)
	

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	

	 
	TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ
	52.596
	23.080
	8.400
	21.116
	 

	     1 
	 Hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHCN trong sản xuất dược liệu 
	 Lớp 
	     10 
	 6 Triệu đồng/lớp 
	240
	240
	
	
	 Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND

	     2 
	Hỗ trợ phát triển sản xuất các vùng  dược liệu tập trung
	 Ha 
	     50 
	 60 triệu đồng/ha 
	24.000
	8.400
	3.600
	12.000
	 Nghi định 83/2018/NĐ-CP; Định mức kinh tế kỹ thuật để trồng cây dược liệu (Có các phụ lục đính kèm)

 

	     3 
	Hỗ trợ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng
	 Ha 
	   200 
	 20 triệu đồng/ha 
	22.856
	11.200
	4.800
	6.856
	

	4
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các cơ sở sản xuất giống cây dược liệu
	Cơ sở
	5
	27 triệu đồng/cơ sở
	900
	540
	
	360
	 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND; QĐ 04/2021/QĐ-UBND

	5
	Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
	 
	 
	 
	2.900
	1.360
	-
	1.540
	 

  

	a
	Hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu
	Đơn vị
	3
	 10 triệu đồng/Đơn vị 
	300
	120
	-
	180
	Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND



	b
	Chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến
	Đơn vị
	3
	 20 triệu đồng/Đơn vị 
	600
	240
	-
	360
	Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND



	c
	Chứng nhận GMP
	Cơ sở
	1
	1 tỷ/cơ sở
	2.000
	1.000
	
	1.000
	 Căn cứ thực tế các địa phương đã chứng nhận

	6
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm dược liệu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP
	Sự kiện
	5
	200 Triệu/sự kiện
	800
	800
	-
	-
	 Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND



	7
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn các sơ chế, chế biến, bảo quản dược liệu
	Dự án
	5
	 27 triệu đồng/Dự án 
	900
	540
	-
	360
	 Quyết định 21/2015/QĐ-UBND; QĐ 04/2021/QĐ-UBND


Phụ lục VI:

KHÁI TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2022-2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	HẠNG MỤC HỖ TRỢ
	Nguồn hỗ trợ giai đoạn 2022 – 2025

	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	
	
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng (DN, tổ chức, cá nhân)
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng (DN, tổ chức, cá nhân)
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng (DN, tổ chức, cá nhân)
	Tổng
	Ngân sách nhà nước
	Đối ứng (DN, tổ chức, cá nhân)

	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện
	

	 
	TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ
	  12.649 
	  5.520 
	  2.100 
	  5.029 
	   12.649 
	  5.520 
	  2.100 
	  5.029 
	   12.649 
	  5.520 
	  2.100 
	  5.029 
	   12.649 
	  5.520 
	  2.100 
	  5.029 

	     1 
	 Hỗ trợ tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHCN trong sản xuất dược liệu 
	60
	60
	
	
	60
	60
	
	
	60
	60
	
	
	60
	60
	
	 

	     2 
	Hỗ trợ phát triển sản xuất các vùng  dược liệu tập trung
	6.000
	2.100
	900
	3.000
	6.000
	2.100
	900
	3.000
	6.000
	2.100
	900
	3.000
	6.000
	2.100
	900
	3.000

	     3 
	Hỗ trợ phát triển cây dược liệu dưới tán rừng
	5.714
	2.800
	1.200
	1.714
	5.714
	2.800
	1.200
	1.714
	5.714
	2.800
	1.200
	1.714
	5.714
	2.800
	1.200
	1.714

	4
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các cơ sở sản xuất giống cây dược liệu
	225
	135
	 
	90
	225
	135
	 
	90
	225
	135
	 
	90
	225
	135
	 
	90

	5
	Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP
	225
	90
	0
	135
	225
	90
	0
	135
	225
	90
	0
	135
	225
	90
	0
	135

	a
	Hỗ trợ chứng nhận vùng nguyên liệu
	75
	30
	 
	45
	75
	30
	 
	45
	75
	30
	 
	45
	75
	30
	 
	45

	b
	Chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng tiên tiến
	150
	60
	 
	90
	150
	60
	 
	90
	150
	60
	 
	90
	150
	60
	 
	90

	c
	Chứng nhận GMP
	Cả giai đoạn Ngân sách đề án  hỗ trợ 01 cơ sở, định mức hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng

	6
	Hỗ trợ xúc tiến thương mại các sản phẩm dược liệu đạt chứng nhận sản phẩm OCOP
	200
	200
	 
	 
	200
	200
	 
	 
	200
	200
	 
	 
	200
	200
	 
	 

	7
	Hỗ trợ lãi suất vay vốn các sơ chế, chế biến, bảo quản dược liệu
	225
	135
	 
	90
	225
	135
	 
	90
	225
	135
	 
	90
	225
	135
	 
	90


Phụ lục VII:

DỰ TOÁN CHI PHÍ TRỒNG MỘT SỐ LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU CHÍNH

(Quy mô: 01 ha)
1. CÂY NGHỆ
	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	49.490.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	30.490.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	16.000.000

	 
	Mua giống củ Nghệ (800 kg/01ha) 
	Kg
	800
	20.000
	16.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	14.490.000

	 
	Phân chuồng
	Kg
	5.000
	1.000
	5.000.000

	 
	Vôi bột
	Kg
	200
	10.000
	2.000.000

	 
	Đạm Urê
	Kg
	100
	8.900
	890.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	Kg
	600
	11.000
	6.600.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	19.000.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	9.000.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 50 công/ha x 180.000đ/công
	Công
	50
	180.000
	9.000.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	Ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


	2. CÂY CHÈ VẰNG

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	77.830.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	57.030.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	39.000.000

	 
	Mua giống cây Chè vằng (30.000 cây/01ha )
	Cây
	30.000
	1.300
	39.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	18.030.000

	 
	Phân chuồng
	Kg
	5.000
	1.000
	5.000.000

	 
	Vôi bột
	Kg
	500
	10.000
	5.000.000

	 
	Kali clorua 
	Kg
	60
	9.000
	540.000

	 
	Đạm Urê
	Kg
	100
	8.900
	890.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	Kg
	600
	11.000
	6.600.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	20.800.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	10.800.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 60 công/ha x 180.000đ/công
	Công
	60
	180.000
	10.800.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	Ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


	3. CÂY AN XOA

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	289.000.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	228.200.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	54.000.000

	 
	Mua giống cây An xoa (6.000 cây/01ha)
	Cây
	6.000
	9.000
	54.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	174.200.000

	 
	VKQH (Photosynthetic bacteria) tưới qua lá :(60l/ha)
	Lít
	60
	65.000
	3.900.000

	 
	VKQH (Photosynthetic bacteria) tưới gốc: (240l/ha)
	Lít
	240
	65.000
	15.600.000

	 
	Phân nước:(60l/ha)
	Lít
	60
	160.000
	9.600.000

	 
	GYPSUM: (500kg/ha)
	Kg
	500
	23.000
	11.500.000

	 
	HUMIC:(300kg/ha)
	Kg
	300
	35.000
	10.500.000

	 
	HON (SKM):(500kg/ha)
	kg
	500
	40.000
	20.000.000

	 
	BOKASI: (2.000 kg/ha)
	kg
	2.000
	18.000
	36.000.000

	 
	Phân bột: (3.700kg/ha)
	kg
	3.700
	8.000
	29.600.000

	 
	Phân khoáng bón gốc: (15.000kg/ha)
	kg
	15.000
	2.500
	37.500.000

	2
	Hệ thống tưới 
	 
	 
	 
	40.000.000

	 
	Hệ thống tưới và phụ kiện 
	ha
	1
	40.000.000
	40.000.000

	3
	Công lao động 
	 
	 
	 
	10.800.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 60 công/ha x 180.000đ/công
	công
	60
	180.000
	10.800.000

	4
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


	4. DÂY THÌA CANH

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	106.680.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	87.680.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	60.000.000

	 
	Mua giống cây Dây thìa canh (25000 cây/01ha) 
	cây
	25.000
	2.400
	60.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	27.680.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	20.000
	1.000
	20.000.000

	 
	Lân tổng hợp
	kg
	300
	3.600
	1.080.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	kg
	600
	11.000
	6.600.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	19.000.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	9.000.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 50 công/ha x 180.000đ/công
	công
	50
	180.000
	9.000.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


	5.  CÂY TRÀM GIÓ

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	75.700.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	56.700.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	29.700.000

	 
	Mua giống tràm gió(10.000/01ha 10% trồng dặm) 
	kg
	11.000
	2.700
	29.700.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	27.000.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	5.000
	1.000
	5.000.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	kg
	2.000
	11.000
	22.000.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	19.000.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	9.000.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 50 công/ha x 180.000đ/công
	công
	50
	180.000
	9.000.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


	6. CÂY BA KÍCH TÍM (trồng dưới tán rừng tự nhiên)

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	54.000.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	32.400.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	10.500.000

	 
	Mua giống cây Ba kích tím (1.500 cây/01ha) 
	cây
	1.500
	7.000
	10.500.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	21.900.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	12.000
	1.000
	12.000.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	kg
	900
	11.000
	9.900.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	21.600.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	21.600.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 120 công/ha x 180.000đ/công
	công
	120
	180.000
	21.600.000


	7. CÂY THIÊN NIÊN KIỆN

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	49.800.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	28.200.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	5.000.000

	 
	Mua giống cây Thiên niên kiện (1.000 cây/01ha) 
	Cây
	1.000
	5.000
	5.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	23.200.000

	 
	Phân chuồng
	Kg
	10.000
	1.000
	10.000.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	Kg
	1.200
	11.000
	13.200.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	21.600.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	21.600.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 120 công/ha x 180.000đ/công
	Công
	120
	180.000
	21.600.000


	8. CÂY ĐẲNG SÂM

	

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	219.850.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	199.050.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	166.000.000

	 
	Mua giống cây Đẳng sâm (83.000 cây/01ha (30cmx40cm)
	cây
	83.000
	2.000
	166.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	33.050.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	25.000
	1.000
	25.000.000

	 
	Phân Kali
	kg
	200
	9.000
	1.800.000

	 
	Đạm Urê
	kg
	500
	8.900
	4.450.000

	 
	Supe lân
	kg
	500
	3.600
	1.800.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	20.800.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	10.800.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 60 công/ha x 180.000đ/công
	công
	60
	180.000
	10.800.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


9. CÂY GIẢO CỔ LAM
	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	104.400.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	80.000.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	64.000.000

	 
	Mua giống cây Giảo cổ lam (40.000 cây/01ha 
	cây
	40.000
	1.600
	64.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	16.000.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	6.000
	1.000
	6.000.000

	 
	Vôi bột
	kg
	188
	10.000
	1.880.000

	 
	Kali clorua 
	kg
	70
	9.000
	630.000

	 
	Đạm Urê
	kg
	100
	8.900
	890.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	kg
	600
	11.000
	6.600.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	24.400.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	14.400.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 80 công/ha x 180.000đ/công
	công
	80
	180.000
	14.400.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


10. CÂY SÂM CAU 

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	97.390.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	82.990.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	73.500.000

	 
	Mua giống cây Sâm cau (12.000 cây/01ha (60cmx60cm)
	cây
	1.500
	49.000
	73.500.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	9.490.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	5.000
	1.000
	5.000.000

	 
	Phân Kali
	kg
	200
	9.000
	1.800.000

	 
	Đạm Urê
	kg
	100
	8.900
	890.000

	 
	Supe lân
	kg
	500
	3.600
	1.800.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	14.400.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	14.400.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 80 công/ha x 180.000đ/công
	công
	80
	180.000
	14.400.000


11. CÂY LÁ KHÔI 

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	78.475.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	67.675.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	50.000.000

	 
	Mua giống cây Lá khôi (20.000 cây/01ha 0,5mx0,5m)
	cây
	5.000
	10.000
	50.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	17.675.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	10.000
	1.000
	10.000.000

	 
	Kali clorua 
	kg
	70
	9.000
	630.000

	 
	Đạm Urê
	kg
	50
	8.900
	445.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	kg
	600
	11.000
	6.600.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	10.800.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	10.800.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 60 công/ha x 180.000đ/công
	công
	60
	180.000
	10.800.000


12. CÂY 7 LÁ 1 HOA
	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	107.625.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	98.625.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	95.000.000

	 
	Mua giống cây
	cây
	500
	190.000
	95.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	3.625.000

	 
	Phân NPK
	Kg
	100
	10.000
	1.000.000

	 
	Phân bột
	kg
	250
	8.000
	2.000.000

	 
	Phân khoáng bón gốc
	kg
	250
	2.500
	625.000

	2
	Hệ thống tưới 
	 
	 
	 
	0

	 
	Hệ thống tưới và phụ kiện 
	ha
	 
	40.000.000
	0

	3
	Công lao động 
	 
	 
	 
	9.000.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc
	công
	20
	180.000
	3.600.000

	 
	Lao động thu hoạch, sơ chế
	 
	30
	180.000
	5.400.000

	4
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	0

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	 
	10.000.000
	0

	II
	DOANH THU
	 
	 
	 
	200.000.000

	 
	Sản lượng 
	kg
	50
	4.000.000
	200.000.000

	III
	LỢI NHUẬN (II - I)
	 
	 
	 
	92.375.000


	13. CÂY SẢ

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A
	Năm thứ nhất
	 
	 
	 
	 

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	50.000.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	29.200.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	7.500.000

	 
	Mua giống cây Sả
	Kg
	500
	15.000
	7.500.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	21.700.000

	 
	Phân đạm
	Kg
	160
	10.000
	1.600.000

	 
	VKQH (Photosynthetic bacteria) tưới gốc:
	lít
	100
	65.000
	6.500.000

	 
	Phân chuồng
	Kg
	400
	1.000
	400.000

	 
	Phân bột
	kg
	400
	8.000
	3.200.000

	 
	Phân khoáng bón gốc
	kg
	4.000
	2.500
	10.000.000

	2
	Hệ thống tưới 
	 
	 
	 
	0

	 
	Hệ thống tưới và phụ kiện 
	ha
	 
	40.000.000
	0

	3
	Công lao động 
	 
	 
	 
	10.800.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc
	công
	30
	180.000
	5.400.000

	 
	Lao động thu hoạch, sơ chế
	 
	30
	180.000
	5.400.000

	4
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000

	B
	Năm thứ hai
	 
	 
	 
	 

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	30.300.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	21.300.000

	 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	21.300.000

	 
	Phân NPK
	Kg
	160
	10.000
	1.600.000

	 
	VKQH (Photosynthetic bacteria) tưới gốc
	lít
	100
	65.000
	6.500.000

	 
	Phân bột
	kg
	400
	8.000
	3.200.000

	 
	Phân khoáng bón gốc
	kg
	4.000
	2.500
	10.000.000

	2
	Công lao động 
	 
	 
	 
	9.000.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc
	công
	20
	180.000
	3.600.000

	 
	Lao động thu hoạch, sơ chế 
	 
	30
	180.000
	5.400.000

	C
	Năm thứ ba
	 
	 
	 
	 

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	30.200.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	21.200.000

	 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	21.200.000

	 
	Phân đạm
	Kg
	150
	10.000
	1.500.000

	 
	VKQH (Photosynthetic bacteria) tưới gốc
	lít
	100
	65.000
	6.500.000

	 
	Phân bột: (3.700kg/ha)
	kg
	400
	8.000
	3.200.000

	 
	Phân khoáng bón gốc
	kg
	4.000
	2.500
	10.000.000

	2
	Công lao động 
	 
	 
	 
	9.000.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc
	công
	20
	180.000
	3.600.000

	 
	Lao động thu hoạch, sơ chế
	 
	30
	180.000
	5.400.000


	14.  CÂY CÀ GAI LEO

	

	TT
	Nội dung
	Đơn 
vị đo
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	CHI PHÍ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	104.540.000

	1
	Nguyên vật liệu
	 
	 
	 
	83.740.000

	1.1
	Mua giống
	 
	 
	 
	44.000.000

	 
	Mua giống cây Cà gai leo (40.000 cây/01ha (50cmx50cm)
	cây
	40.000
	1.100
	44.000.000

	1.2 
	Mua phân bón 
	 
	 
	 
	39.740.000

	 
	Phân chuồng
	kg
	10.000
	1.000
	10.000.000

	 
	Vôi bột
	kg
	500
	10.000
	5.000.000

	 
	Phân hữu cơ vi sinh 
	kg
	3.000
	3.900
	11.700.000

	 
	Đạm Urê
	kg
	600
	8.900
	5.340.000

	 
	Phân NPK tổng hợp
	kg
	700
	11.000
	7.700.000

	2
	Chi phí khác
	 
	 
	 
	20.800.000

	-
	Công lao động 
	 
	 
	 
	10.800.000

	 
	Lao động trồng, chăm sóc: 60 công/ha x 180.000đ/công
	công
	60
	180.000
	10.800.000

	-
	Thuê thiết bị
	 
	 
	 
	10.000.000

	 
	Thuê máy cày làm đất
	ha
	1
	10.000.000
	10.000.000


    DỰ THẢO 











� Chiếm khoảng 4-5% tống số loài thực vật bậc cao đã biết trên thế giới và khoảng 25% số loài thực vật bậc cao đã biết ở châu Á.





